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I. MỞ ĐẦU
1.1.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Văn Bàn là một huyện với vị trí địa lý và khí hậu thổ nhưỡng khá thuận lợi, nhưng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa có gì đáng kể. Là một huyện miền núi có nhiều dân tộc anh em sinh sống còn nhiều khó khăn, nền kinh tế thuần nông, chủ yếu là tự cấp, tự túc. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp là Đảng bộ huyện Văn Bàn qua các nhiệm kỳ đại hội, cùng với sự đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nhân dân các dân tộc trong huyện đã vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, xây dựng Văn Bàn ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và rõ nét. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân các dân tộc không ngừng nâng cao. Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn.

Huyện Văn Bàn là một huyện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, hàng hóa, dịch vụ, khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Là một huyện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng và phát triển, trị trấn Khánh Yên là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế, văn hoá xã hội của huyện. Song song với quá trình phát triển đó là sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, sự phát triển đa dạng của các ngành nghề, sản xuất hàng hóa, thương mại dịch vụ…Cùng với sự phát triển đó do nhu cầu cần thiết và cấp bách trong tình hình thực tế cần thiết lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu phát triển chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện.

Quy hoạch thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2005; qua quá trình xây dựng thực hiện theo quy hoạch đến nay đã được gần 10 năm; kết quả những nội dung chủ yếu của đồ án quy hoạch xây dựng khu trung tâm thị trấn đã được hình thành; các công trình kiến trúc đã đáp ứng nhu cầu ăn, ở, làm việc của CBCNV và nhân dân trên địa bàn; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được hình thành cơ bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, cùng với sự phát triển tiến bộ của xã hội thì Đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận năm 2005 còn một số mặt chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay cần được điều chỉnh và mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị.

Việc quy hoạch chung thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn là rất cần thiết để khẳng định rõ hơn những định hướng và tiêu chí chung, là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội theo đúng mục tiêu chính trị phù hợp với đường lối chủ trương, chính sách hiện nay, phù hợp với định hướng mà quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã xác định thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn là đô thị và khu kinh tế quốc phòng. Phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện nhằm phục vụ lợi ích cho người dân nơi đây nói riêng và nhân dân trong toàn tỉnh Lào Cai nói chung trong giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Với những lợi thế và định hướng trên thì việc lập quy hoạch chung thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn (giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030) là việc cần thiết và cấp bách trước mắt cũng như lâu dài.

1.2. Mục tiêu của đồ án 
* Xây dựng một đô thị loại V (thị trấn) là trung tâm huyện lỵ của huyện Văn Bàn theo đúng tiêu chuẩn phân loại đô thị (Nghị định số 42/NĐ-CP về việc phân loại đô thị - áp dụng cho đô thị vùng cao) đó là:

- Xây dựng trung tâm tổng hợp chuyên ngành về kinh tế, hành chính, văn hoá, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn.

- Quy mô dân số toàn đô thị 2.000 người trở lên

- Mật độ dân số bình quân 1.000 người/km2 trở lên

- Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố xây dựng tối thiểu đạt 45,5% so với tổng số lao động.

- Hệ thống các công trình hạ tầng  đô thị: từng mặt đã hoặc đang được xây dựng tiến tới đồng bộ, các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.

- Kiến trúc, cảnh quan đô thị: từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

* Các mục tiêu khác của quy hoạch:

- Hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch hiện đại trên cơ sở bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc.

- Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để nhanh chóng đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hoạt động về thông tin liên lạc đến nơi đồng bào các dân tộc cư trú.

- Tạo thuận lợi cho sự giao lưu giữa các xã tiểu vùng với đô thị để phát huy sức mạnh cộng đồng.

- Hình thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bào các dân tộc, củng cố và nâng cao lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường đoàn kết các dân tộc anh em.

- Hình thành các khu dân cư với những hình thái kiến trúc khác nhau nhưng phù hợp với những nét đặc trưng riêng của từng khu vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân đô thị.

- Đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Tạo tiền đề cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài, theo đúng định hướng phát triển chung của huyện.

- Tổ chức xây dựng và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để đảm bảo nhu cầu hoạt động ngay từ giai đoạn đầu và sau này không bị lạc hậu.

- Hình thành một đô thị miền núi điển hình mang đậm bản sắc riêng biệt về khí hậu, cảnh quan, văn hoá của đô thị Khánh Yên, Văn Bàn.

1.3. Giai đoạn và phạm vi lập quy hoạch
- Giai đoạn lập quy hoạch: 
Đợt đầu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: 
Là toàn bộ thị trấn Khánh Yên và một phần xã Làng Giàng, một phần xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; 
- Ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp ranh giới hành chính xã Khánh Yên Trung;
+ Phía Tây giáp ranh giới hành chính xã Hòa Mạc;
+ Phía Bắc giáp ranh giới hành chính xã Khánh Yên Thượng;
+ Phía Nam giáp khu vực đồi Nà Bay, xã Làng Giàng.
- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng là S = 1.500 ha (trong đó: 750 ha thuộc thị trấn Khánh Yên, 352 ha thuộc xã Khánh Yên Thượng và 413 ha thuộc xã Làng Giàng). 

- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp là toàn huyện Văn Bàn.

- Tỷ lệ bản đồ lập quy hoạch: 1/5.000.
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1.4. Các cơ sở lập quy hoạch

1.4.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng; Luật quy hoạch đô thị; Luật đất đai;
- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị.

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quyết định 1151/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020;  

- Quyết định 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Đề án 04-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định 660/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lào Cai đến năm 2030 ;

- Quyết định 1907/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định 05/QĐ-UBND ngày 04/1/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn;
- Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

1.4.2. Các tiêu chuẩn quy chuẩn, tài liệu và bản đồ nghiên cứu 
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD về quy hoạch xây dựng;
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 07: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật ;
- Các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan;
- Cơ sở bản đồ: bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 khu vực nghiên cứu lập quy hoạch do Viện KTQHXD Lào Cai lập năm 2015 và các bản đồ quy hoạch, dự án khác do chủ đầu tư cung cấp.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Địa hình

Địa hình của huyện Văn bàn thuộc khối nâng kiến tạo mạnh và rất phức tạp, nằm giữa hai dãy núi lớn Hoàng Liên Sơn ở phía Tây Bắc và dãy Lùng Cúng ở phía Đông Nam. Phần lớn địa hình là đồi núi cao xen kẽ là các thung lũng, bồn địa nhỏ hẹp, hệ thống khe suối nhỏ đan xen, phân tầng độ cao lớn, mức độ chia cắt mạnh, nhiều nơi tạo thành vách đứng có thể xảy ra sạt lở, trượt khối. Độ cao trung bình từ 500 - 1.500 mét.

Nhìn chung, địa hình nghiêng dần theo hướng Tây - Tây Bắc xuống Đông - Đông Nam, độ dốc trung bình từ 200 - 250, có nơi trên 450 và có thể chia làm hai dạng đặc trưng sau: 

- Địa hình đồi núi cao: Chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên, phần lớn là các dãy núi có độ cao 700 - 1.500 mét, độ dốc trung bình từ 25 - 350, có nơi đến 450. Các dãy núi phân bố không theo hướng nhất định mà tạo thành những đai ngăn cách giữa các xã trong huyện.

- Địa hình thung lũng và bồn địa: Chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên, phần lớn là các dãy núi, đồi thấp có ở tất cả các xã trong huyện. Dạng địa hình này tương đối bằng, độ cao trung bình từ 400 - 700 mét, độ dốc trung bình từ 3 - 100.

2.1.2. Khí hậu, thổ nhưỡng
Văn Bàn nằm trong vành đai Á nhiệt đới Bắc bán cầu nên khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa mưa chịu ảnh hưởng nhiều của gió Tây Nam (gió Lào); thường nắng, nóng, mưa nhiều, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10. Mùa khô, lạnh, ít mưa kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau.

- Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22,90C, cao nhất là 390C, thấp nhất là 30C, ở một số vùng cao trên 1.500 mét nhiệt độ xuống tới 00C. 

- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình biến động trong khoảng 1.400 - 1.470 giờ.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình năm là 86% và có sự chênh lệch khá lớn giữa các mùa trong năm. 

- Lượng mưa: Tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 1.500 mm phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm và chịu ảnh hưởng rõ nét của yếu tố địa hình.

- Gió: Văn Bàn Chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính và phân bố theo mùa. Mùa Hè có gió Đông Nam, mùa Đông có gió Đông Bắc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của địa hình, hàng năm từ tháng 3 đến tháng 9 thường có những đợt gió Tây Nam khô nóng (gió Lào) kéo dài từ 5 - 6 ngày.

Nhìn chung điều kiện khí hậu, thời tiết của Văn Bàn tương đối thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên mùa mưa thường có lũ lụt cục bộ, mùa khô nắng hạn kéo dài gây hạn hán ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt.

2.1.3. Sông suối và thủy văn
Sơ đồ phân chia tiểu vùng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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Văn Bàn có hệ thống sông suối khá nhiều, bình quân khoảng 1,5 - 1,75 km/km2 gồm:

-  Sông Hồng: chảy qua phía Đông Bắc của huyện, với chiều dài khoảng 30 km, có vai trò rất lớn trong việc cung cấp nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt và giao thông vận tải.

-  Các suối chính như: suối Nậm Tha có chiều dài khoảng 25 km, Ngòi Chăn có chiều dài khoảng 65 km và Ngòi Nhù có chiều dài khoảng 45 km. Đây là nguồn thuỷ văn rất lớn để xây dựng các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ.

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có rất nhiều các khe suối nhỏ với tổng chiều dài hàng trăm km. Các khe suối này hầu hết lòng hẹp, dốc, nhiều thác ghềnh, lưu lượng nước đến hàng nghìn m3/s đáp ứng tốt cho nhu cầu về nước sản xuất cũng như sinh hoạt nhưng cũng gây không ít thiệt hại cho nhân dân trong những mùa mưa lũ.
2.1.4. Địa chất và tài nguyên

a. Địa  chất và tài nguyên đất:

Ở đây chưa có một đánh giá cụ thể về địa chất công trình, tuy nhiên theo khảo sát sơ bộ thì địa chất ở đây tương đối ổn định, chỉ có khu vực phía Đông của thị trấn giáp với xã Khánh Yên Thượng đất không ổn định, thường xuyên bị sụt nở, không thuận lợi cho xây dựng.

Theo tài liệu của viện Vật Lý Địa Cầu: khu vực tỉnh Lào Cai nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 6. Vì vậy khi thiết kế và xây dựng các công trình cần phải đảm an toàn cho các công trình nằm trong vùng dự báo có cấp động đất nêu trên.
Văn Bàn có 6 nhóm đất chính: đất phù sa sông suối (2,7%), đất đỏ vàng (45,7%), đất mùn vàng đỏ (35,72%), đất mùn alít trên núi cao (13,55%), đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (1,8%) và đất sói mòn trơ sỏi đá chiếm diện tích không đáng kể.
b. Tài nguyên nước 
Văn Bàn có hệ thống sông ngòi khá dày, bình quân từ 1 - 1,75 km/km², gồm sông Hồng và các suối chính như: Ngòi Nhù, Nậm Tha, Ngòi Chàn. Bao gồm nước mặt và nước ngầm, trữ lượng nước lớn, phong phú, nguồn nước treo cao dễ khai thác sử dụng.
c. Tài nguyên rừng:

Văn Bàn có nguồn tài nguyên rừng khá phong phú, đa dạng, có diện tích và trữ lượng lớn được đánh giá là một trong những nơi có rừng tốt nhất tỉnh. Tổng diện tích đất có rừng 88.866,03 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên: 85.201,70 ha, diện tich rừng trồng: 3.664,33 ha. Với điều kiện khí hậu, đất đai đai màu mỡ nên thực vật ở đây khá đa dạng và phong phú, trong đó có một số loài có giá trị lớn về mặt khoa học và kinh tế như: Pơmu, Samu, Bách tán Đài Loan, Đinh, Giổi, Sến, Táu, Thông đỏ, Vối thuốc, Huyền sâm, Thảo quả, Quế ... Hàng năm có thể cho khai thác đủ để cung cấp cho lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, tre, nứa, song, mây…

2.2. Hiện trạng kinh tế-xã hội và dân cư
2.2.1.  Kinh tế xã hội
Khu vực thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận trong những năm gần đây, được sự đầu tư từ nhà nước nhưng nhìn chung khu vực này vẫn là vùng có cơ cấu sản xuất kinh tế nông lâm nghiệp là chủ đạo. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu còn thấp.
2.2.2. Dân cư 
Dân số toàn huyện là 80.000 người, gồm 11 sắc tộc. Phái nữ chiếm 51,17%, nam chiếm 48,83%. Dân số ở khu vực nông thôn chiếm 92,89%, ở khu vực thành thị chiếm 7,11%.
Thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận: có 2.559 hộ với 8.607 khẩu. Thành phần các dân tộc trên địa bàn xã gồm 11 dân tộc: Kinh, Tày, Mông, Dao, Dáy, Xá Phó, Thái, Mường, Nùng, Hoa và dân tộc Hà Nhì.
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2.3. Hiện trạng không gian kiến trúc và cảnh quan
Thị trấn Khánh Yên đang trên đà phát triển với nhiều nhà cao tầng với đường phố ngang dọc. Đường Quang Trung, đoạn Quốc lộ 279 đi qua địa phận thị trấn Khánh Yên được nâng cấp, mở rộng từ năm 2005 trở thành tuyến phố chính của thị trấn này. Năm 2011, thị trấn có thêm một điểm nhấn nữa đó là hồ sinh thái nằm ở Tây Nam, phía trước trụ sở làm việc các cơ quan, ban, ngành của huyện. Các tuyến đường được nâng cấp, khuôn viên, cảnh quan được chỉnh trang ngày một hoàn thiện tạo cho thị trấn nhỏ bé này dáng vẻ mới.
Sau 23 năm thành lập, nhu cầu phát triển mở rộng là phù hợp với yêu cầu, trong tương lai, thị trấn Khánh Yên sẽ phát triển về phía Tây dọc theo Quốc lộ 279 (phía giáp ranh xã Làng Giàng). Với những kỳ vọng lớn, thị trấn đã có những bước đi cụ thể cho phát triển đô thị, quy hoạch giai đoạn 2010 - 2015, đây là cơ sở cho việc hình thành nên dáng dấp một đô thị hiện đại trong tương lai gần. Mặc dù là trung tâm huyện lỵ với hướng ưu tiên phát triển là thương mại và tiểu thủ công nghiệp, nhưng sản xuất nông nghiệp của thị trấn cũng có bước phát triển ổn định.

Tuy đã có bước phát triển là vậy, nhưng Khánh Yên vẫn còn đó nhiều ngổn ngang, chỉ cần đi xe máy vài phút qua khỏi một vài dãy phố là có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa khu vực trung tâm và vùng ven thị trấn. Từ phố Quang Trung nhộn nhịp rẽ vào đường đất vẫn là những ngôi nhà sàn với nhịp sống chậm rãi của người dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng.

Với đặc điểm địa hình đồi núi cao, bao quanh nên các điểm nhìn, điểm nhấn chính của khu vực chủ yếu tại đỉnh đồi, cho phép tầm quát sát bao quát tới khu vực trung tâm và các vùng cảnh quan đẹp.
2.4. Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng
2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất
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Bảng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch:
	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất hành chính 
	HC
	65.015
	0,43

	2
	Đất ở hiện trạng
	OHT
	1.258.435
	8,39

	3
	Đất trạm y tế
	YT
	13.835
	0,09

	4
	Đất công cộng
	CC
	41.950
	0,28

	5
	Đất giáo dục
	GD
	124.870
	0,83

	6
	Đất quốc phòng
	CQP
	391.785
	2,61

	7
	Đất nghĩa địa
	NĐ
	164.790
	1,10

	8
	Đất tiểu thủ công nghiệp
	TTCN
	139.870
	0,93

	9
	Đất nông nghiệp
	TL
	2.592.055
	17,28

	10
	Đất có rừng trồng sản xuất
	RST
	3.733.170
	24,89

	11
	Đất trồng cây lâu năm
	LNK
	2.848.000
	18,99

	12
	Mặt nước
	MN
	573.825
	3,83

	13
	Đất thể dục thể thao
	TDTT
	14.090
	0,09

	14
	Đất trống 
	ĐT
	2.696.005
	17,97

	15
	Đất giao thông + HTKT khác
	 
	342.305
	2,28

	16
	Tổng diện tích quy hoạch
	 
	15.000.000
	100,00


Đặc trưng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch là:

- Tỷ lệ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng và đất trống chưa sử dụng chiếm phần lớn quỹ đất tự nhiên (79,13%), trong đó đất lúa khoảng 3,94%. 

- Quỹ đất đã xây dựng rất thấp do mức độ đô thị hóa nhỏ, các công trình hạ tầng chưa được xây dựng đầy đủ.
2.4.2. Đánh giá quỹ đất xây dựng
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Bảng đánh giá quỹ đất khu vực quy hoạch:
	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất thuận lợi cho xây dựng
	525,3
	35,0

	2
	Đất ít thuận lợi cho xây dựng
	658,1
	21,0

	3
	Đất không thuận lợi cho xây dựng 
	316,6
	4,04

	4
	Tổng diện tích
	1.500,0
	100,0


2.5. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật
2.5.1. Giao thông 

a. Giao thông đối ngoại:
- TuyÕn Quèc lé 279 (QL 279) ®o¹n ch¹y qua trung t©m thÞ trÊn Kh¸nh Yªn cã chiÒu dµi kho¶ng 5Km trong ®ã ®o¹n tõ Km108+679 -Km109+68 cã quy m« BmÆt = 9m, BvØa hÌ = 2x(3-5)m; ®o¹n Km109+68 - Km110+25.5 cã quy m« BmÆt = 14m, BvØa hÌ = 2x5m; ®o¹n Km110+25.5-Km111+684m cã quy m« BmÆt = 9m, BvØa hÌ = 2x3m; ®o¹n cßn l¹i cã quy m« BmÆt = 5.5m, BlÒ = 2x1m céng víi phÇn më réng trong ®­êng cong theo quy tr×nh. §©y lµ tuyÕn ®­êng giao th«ng ®èi ngo¹i chÝnh cña thÞ trÊn Kh¸nh Yªn, kÕt nèi thÞ trÊn Kh¸ch Yªn víi thµnh phè Lµo Cai, tØnh Lai Ch©u, c¸c huyÖn B¶o Th¾ng, B¶o Yªn.
b. - TuyÕn ®­êng Kh¸nh Yªn (§H.51) kÕt nèi c¸c x· Kh¸nh Yªn Th­îng, Kh¸nh Yªn Trung, Kh¸nh Yªn H¹, Liªn Phó, ChiÒng Ken, NËm Tha víi thÞ trÊn Kh¸nh Yªn. 

c. Giao thông đối nội:

- Trong khu vùc trung t©m cña thÞ trÊn Kh¸nh Yªn mét sè c¸c tuyÕn ®­êng míi ®­îc n©ng cÊp r¶i th¶m bª t«ng nhùa trong dù ¸n chØnh trang ®« thÞ Kh¸nh Yªn nh­ ®­êng §iÖn Biªn, ®­êng Quang Trung, ®­êng Hoµng Liªn, ®­êng B¶n Cãc, ®­êng Th¸i Quang, ®­êng Thanh Niªn, §­êng Gia Lai, ®­êng Kh¸nh Yªn.... c¸c tuyÕn ®­êng nµy ®­îc bè trÝ theo d¹ng h×nh bµn cê vµ h×nh Nan Qu¹t ®iÓn h×nh cho c¸c trung t©m huyÖn ë Lµo Cai. C¸c tuyÕn ®­êng nµy cã quy m« mÆt ®­êng BmÆt = 5-9(m), chiÒu réng vØa hÌ BvØa hÌ = 2-5(m).

- Xung quanh khu vùc trung t©m thÞ trÊn Kh¸nh Yªn (thuéc x· Lµng Giµng vµ x· Kh¸nh Yªn Th­îng) cã mét sè tuyÕn ®­êng bª t«ng xi m¨ng m¸c 200 dÇy 16cm bÒ réng mÆt bª t«ng BmÆt = 3m ®­îc x©y dung theo ch­¬ng tr×nh n«ng th«n míi cña tØnh Lµo Cai. Ngoµi ra cßn cã mét sè tuyÕn ®­êng cÊp phèi vµ ®­êng ®Êt, c¸c tuyÕn ®­êng nµy cã bÒ réng mÆt ®­êng tõ 1 ®Õn 3m.
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2.5.2. Cao độ nền và thoát nước mưa
a. Hiện trạng nền:

§Þa h×nh khu vùc lËp quy ho¹ch lµ thung lòng víi ®Þa h×nh tròng bao bäc xung quanh lµ c¸c dÉy ®åi cao xen kÏ cã mét sè qu¶ ®åi thÊp do vËy ®Þa h×nh khu vùc lËp quy ho¹ch cã nhiÒu ruéng, ®Êt trång mÇu vµ ao hå. Khu vùc lËp quy ho¹ch cã cos tù nhiªn thÊp nhÊt lµ + 150m vµ cao nhÊt lµ +325m. 

b. Khu vùc trung t©m ®· thÞ trÊn cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng vµ ®· ®­îc san g¹t ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh do vËy kh«ng cÇn ph¶i san g¹t nhiÒu. 

c. Hiện trạng thoát nước mưa:  

Trong khu vùc lËp quy ho¹ch cã suèi §ao ch¹y xuyªn suèt khu quy ho¹ch tõ x· Lµng Giµng qua thÞ trÊn Kh¸nh Yªn ®Õn x· Kh¸nh Yªn Th­îng råi tõ ®ã ch¶y vµo suèi Nhï do vËy ®©y lµ h­íng tho¸t n­íc cho toµn bé khu vùc lËp quy ho¹ch, ngoµi ra trong khu vùc lËp quy ho¹ch cßn cã c¸c khe, suèi nh­ suèi NËm Bã, Suèi Lµng Giµng, Suèi Khuæi Bèc, Suèi M¹, suèi Cãc, Suèi VÖu c¸c suèi nµy ®Òu ch¶y vµo Suèi §ao. 

Khu vùc nghiªn cøu lËp quy ho¹ch cã c¸c tuyÕn ®­êng ë trung t©m huyÖn Kh¸nh Yªn ®· ®­îc x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc t­¬ng ®èi hoµn thiÖn däc theo c¸c tuyÕn ®­êng ®Ó thu c¶ n­íc mÆt vµ n­íc th¶i. C¸c khu vùc cßn l¹i ch­a cã hÖ thèng tho¸t n­íc hoµn thiÖn mµ n­íc mÆt vµ n­íc th¶i chñ yÕu ch¹y theo ®Þa h×nh tù nhiªn vµ c¸c r·nh ®Êt ®Ó ch¶y vµo c¸c khe suèi nãi trªn råi tõ ®ã ch¶y vµo suèi §ao.

HÖ thèng kªnh m­¬ng néi ®ång ®· ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn ®¶m b¶o cung cÊp n­íc cho c¸c c¸nh ®ång trong khu quy ho¹ch.

d. Đánh giá hiện trạng Nền và thoát nước mưa:

Thuận lợi:

- Địa hình thuận lợi cho thoát nước mặt do có nhiều sông suối chảy trên địa bàn nghiên cứu.

- Công tác phòng chống thiên tai được các cấp lãnh đạo quan tâm 

Hạn chế:

- Quỹ đất xây dựng thuận lợi hạn chế, đã vậy với đặc điểm địa hình luôn phải đối mặt với nguy cơ lũ quét, lũ ống khi có mưa to.

- Do đặc điểm địa hình để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh san nền - thoát nước mưa sẽ tốn kém.

2.5.3. Hệ thống cấp nước: 
- Nhà máy nư​ớc Khánh Yên hiện đang vận hành với công suất tối đa 1.200 m3/ngđ,  hiện tại đang khai thác và sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên do sử dụng nguồn nước mặt nên vào những tháng mùa lũ độ đục trong nước cao ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu vào của nhà máy.

- Dây chuyền xử lý nư​ớc:

+ Nước từ suối Nậm Xỏm, Nậm Đén - Trạm bơm cấp 1 -  Bể hoà trộn phèn - Bể lọc - Khử trùng - Bể chứa nước sạch -Trạm bơm cấp 2 - Hộ tiêu thụ.

+ Trạm bơm cấp 1 bơm n​ước thô từ suối Nậm Xỏm, Nậm Đén bằng tuyến ống nước thô D300mm, về nhà máy nước đặt tại Bản Chiêu, 

- Mạng l​ưới cấp nư​ớc gồm các tuyến ống D50mm, D63mm, D100mm- D200mm ... Tổng chiều dài đư​ờng ống cấp nư​ớc là 15.000m, tổng chiều dài đư​ờng ống cấp n​ước thô khoảng 1000m ống D300mm.

- Đánh giá hiện trạng:

+ Tổng số hộ tiêu thụ nư​ớc của thị trấn Khánh Yên khoảng 4.500 hộ chiếm tỷ lệ 60% số hộ của toàn thị trấn. Tỉ lệ số hộ đ​ược cấp nư​ớc sạch thấp do mạng l​ưới cấp nước phân phối ch​ưa tới đ​ược hộ tiêu thụ và do dân sử dụng n​ước giếng khoan, nước giếng  đào, nước nần từ các khe suối.

+ Nhà máy n​ước Khánh Yên đang hoạt động với công suất tối đa 1.200 m3/ngđ. Nhà máy n​ước Khánh Yên hoạt động phụ thuộc vào mực n​ước lấy từ suối Nậm Đén, Nậm Xỏm. Vào các tháng mùa khô nước có độ đục thấp, lưu lượng ít, mùa lũ lượng lớn nhưng có nhiều rác và độ đục cao.

2.5.4. Hệ thống cấp điện: 
- Nguồn cung cấp điện cho trung tâm huyện Văn Bàn lấy từ hệ thống điện Quốc gia thông qua đường dây nổi 35KV lộ 371 từ trạm 110KV Tằng Loỏng 1 cấp điện cho huyện Văn Bàn.

- Hiện trạng trong khu quy hoạch có 26 trạm biến áp phân phối trung/hạ thế với tổng công suất 4.850KVA. Các trạm biến áp đã cũ, nhiều trạm công suất nhỏ hiện đã đầy tải hoặc quá tải. Trong đó gồm 20 trạm cấp điện sinh hoạt dân cư, công cộng dịch vụ (điện lực quản lý) và 06 trạm cấp điện sản xuất, khai thác (khách hàng quản lý).
Bảng thống kê các trạm biến áp phân phối trung/hạ thế hiện trạng:

	TT
	Tên trạm
	Điện áp (kV)
	Công suất trạm (KVA)
	Đơn vị quản lý

	1
	TBA. T6 (Viện KS)
	35/0,4
	160
	QL Điện lực

	2
	TBA. T7 (UBND)
	35/0,4
	400
	QL Điện lực

	3
	TBA. T17 (Công an)
	35/0,4
	250
	QL Điện lực

	4
	TBA. T18 (Xăng dầu)
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	5
	TBA. Lâm Nghiệp
	35/0,4
	180
	QL Điện lực

	6
	TBA. Trường dạy nghề
	35/0,4
	160
	QL Điện lực

	7
	TBA. Bệnh viện
	35/0,4
	180
	QL Điện lực

	8
	TBA. Trường nội trú
	35/0,4
	320
	QL Điện lực

	9
	TBA. Làng Cóc
	35/0,4
	160
	QL Điện lực

	10
	TBA. T9 
	35/0,4
	160
	QL Điện lực

	11
	TBA. T14
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	12
	TBA. T8
	35/0,4
	180
	QL Điện lực

	13
	TBA. T16
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	14
	TBA. T15
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	15
	TBA. Bản Chiêu
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	16
	TBA. Công An huyện
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	17
	TBA. Làng Giàng 1
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	18
	TBA. Làng Giàng 2
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	19
	TBA. Làng Giàng 3
	35/0,4
	100
	QL Điện lực

	20
	TBA. Làng Giàng 4
	35/0,4
	75
	QL Điện lực

	21
	TBA. Ngọc Dương
	35/0,4
	160
	QL Khách hàng

	22
	TBA. Nam Phong
	35/0,4
	160
	QL Khách hàng

	23
	TBA. Quý Sa
	35/0,4
	100
	QL Khách hàng

	24
	TBA. Long Vũ
	35/0,4
	560
	QL Khách hàng

	25
	TBA. Mỏ Đá Thái Bảo
	35/0,4
	560
	QL Khách hàng

	26
	TBA. Mỏ Đá 
	35/0,4
	250
	QL Khách hàng

	27
	Tổng Cộng 26 trạm gồm: 

20 trạm cấp điện sinh hoạt

06 trạm cấp điện sản xuất
	4.850

3.060

1.790
	QL Điện lực

QL Khách hàng


- Lưới trung thế: Qua khu quy hoạch có đường dây 35KV thuộc lộ 371-E20.1 thuộc lưới điện quốc gia, cấp điện từ trạm 110kVA Tằng Loỏng tới, là nguồn cấp điện cho khu quy hoạch. 

- Lưới điện hạ thế chủ yếu sử dụng cáp vặn xoắn trên cột BTLT, giữ lại các lưới điện hạ thế. Ngoài ra còn một số khu vực sử dụng cáp nhôm trần cần phải được thay thế bằng cáp vặn xoắn bọc cách điện.

- Lư​ới điện hạ thế 0,4KV đã xây dựng tới các hộ tiêu thụ trong toàn khu quy hoạch. Khu vực nội thị sử dụng cáp vặn xoắn bọc cách điện trên cột BTLT, tại các khu vực ngoại thị vẫn sử dụng cáp nhôm trần trên cột H7.5-H8.5m. Một số khu vực còn sử dụng những đư​ờng dây tạm do ngư​ời dân tự mắc.

- Lưới điện chiếu sáng chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh: Chiếu sáng sử dụng chung với cột điện đường dây 0,4KV có dọc trên một số tuyến đường QL279 và một số khu dân cư mật độ cao. 

* Nhận xét hiện trạng:

- Theo định hướng phát triển điện lực Lào Cai khu vực thị trấn Khánh Yên sẽ được đầu tư trạm biến áp 110/35/22kV. Khu vực trung tâm sử dụng cấp điện áp 22kV; khu vực ngoài trung tâm sử dụng cấp điện áp 35kV.

- Các trạm biến áp có công suất nhỏ hơn 250kVA trong khu vực trung tâm sẽ được cải tạo, nâng công suất và sử dụng loại trạm biến áp có 2 cấp điện áp trung áp 22kV và 10kV để đồng bộ khi khu vực trung tâm chuyển sang sử dụng cấp điện áp 22kV thay cho 10kV không phải thay máy biến áp. 

- Giữ lại các tuyến đường dây hạ thế hiện trạng sử dụng cáp vặn xoắn không ảnh hưởng đến quy hoạch, xây dựng mới các tuyến đường dây phục vụ các hộ tiêu thụ mới sau khi quy hoạch.

- Xây dựng các tuyến đường dây chiếu sáng dọc các tuyến đường giao thông đảm bảo chiếu sáng đi lại và trang trí.

2.5.5. Thoát nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang 
- Hiện trạng thoát nước thải: khu vực thị trấn đang sử dụng hệ thống thoát nước thải chung (nước thải sinh hoạt và nước mưa thoát chung trong cùng một hệ thống cống rãng); nước thải sinh hoạt đã qua xử lý bằng bể tự hoại trong mỗi công trình được thoát chung với hệ thống thoát nước mưa ra các lưu vực thoát nước trong khu vực.
- Rác thải: Hầu hết rác thải sinh hoạt đã được tổ chức thu gom hàng ngày và đưa đến bãi rác tập trung; hiện bãi rác tập trung để lộ thiên không đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Nghĩa trang: Khu vực có 01 nghĩa trang nhân dân (nghĩa trang Pom Có); ngoài ra còn một số nghĩa địa nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu vực và một nghĩa trang liệt sỹ.
2.5.6. Hiện trạng môi trường:

a. Môi trường nước 

Chất lượng nước thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận nhưng nhìn chung chất lượng còn khá tốt. 

b. Môi trường đất

Do điều kiện địa hình khu vực có độ dốc lớn, đất đồi núi chiếm tỷ lệ lớn và đang bị tàn phá nên tình trạng xói mòn, rửa trôi… là một trong những nguyên nhân làm suy thoái môi trường đất, tai biến môi trường.
c. Môi trường không khí và tiếng ồn

Môi trường không khí xã còn khá tốt, ít có dấu hiệu ô nhiễm do mật độ tham gia giao thông nhỏ.
Có hiện tượng ô nhiễm khói, bụi cục bộ trong thời gian ngắn và cục bộ do các hoạt động trong khu tiểu thủ công nghiệp, đốt rác, và đốt rẫy tự phát quy mô nhỏ.
d. Đánh giá  chung về hiện trạng môi trường 

Nhìn chung, môi trường đô thị Khánh Yên còn tương đối tốt. Lý do chính là đô thị có diện tích lâm, nông nghiệp khá lớn, mật độ dân cư thưa, không có các công trình, cơ sở sản xuất phát sinh lượng thải lớn. Tập quán canh tác của bà con dân tộc cũng hạn chế sử dụng hóa chất nên ít ảnh hưởng đến môi trường.

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật về môi trường cho cộng đồng ở địa phương thực hiện tương đối tốt. 

2.6. Đánh giá tổng hợp

Thuận lợi:

- Vị trí thuận lợi, hội tụ được yếu tố trung tâm về mặt địa lý trong vùng, và dễ dàng liên thông với các đô thị khác bằng tuyến Quốc lộ QL279;

- Dân cư phân bố tập trung, dễ dàng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng;

- Đất đai phong phú, chất lượng đất tương đối tốt, có khả năng phát triển sản xuất nhiều mặt;

- Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn cùng với những nét văn hóa bản địa và văn hóa tâm linh có tiềm năng tạo nên sức hút du lịch.

Khó khăn:

- Địa hình phức tạp, quỹ đất có khả năng khai thác xây dựng tương đối hạn chế. Đặc biệt, khu vực có khả năng khai thác xây dựng chủ yếu là quỹ đất nông nghiệp hiện đang canh tác;
- Khu trung tâm hành chính cũ không đáp ứng được mục tiêu phát triển cần được xây dựng mới;

- Phải đầu tư sớm các công trình hạ tầng thiết yếu như: nguồn nước sạch, nghĩa trang, thoát nước mưa và thoát nước thải;

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao;

- Không gian kiến trúc hiện trạng chưa định hình được phong cách đặc trưng.

Cơ hội:

- Trở thành trung tâm hành chính với vị trí và hướng tiếp cận thuận lợi từ các đô thị lân cận;

- Được đầu tư phát triển từ nguồn vốn bên ngoài để tạo tiền đề phát triển;

- Khả năng khai thác cảnh quan đô thị du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, tạo thành vùng đệm sau, hỗ trợ phát triển du lịch cho Lào Cai.
Thách thức:

- Nguy cơ ảnh hưởng sâu sắc tới bản sắc văn hóa bản địa;

- Mặc dù đô thị Khánh Yên ít có nguy cơ lũ và sạt lở nhưng phải tính toán đảm bảo khả năng định cư lâu dài tại chỗ;
- Cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái bị thay đổi trong quá trình đô thị hóa;
- Giảm bớt quỹ đất nông nghiệp, cần có chuyển đổi ngành nghề cho nhân dân địa phương phù hợp;
- Mục tiêu hàng đầu của đô thị Khánh Yên là trung tâm hành chính huyện và cấp đô thị loại V…

- Tạo quỹ đất cho phát triển các loại hình dịch vụ nhằm tạo công ăn việc làm, chuyển đổi kinh tế, tạo động lực cho phát triển đô thị;
- Bố trí cụm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại để hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giảm đói nghèo, hỗ trợ phát triển cho vùng ngoại vi và các xã;
- Bố trí quỹ đất ở tái định cư, đất ở mới cho quy mô dân số dự báo.

III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN
3.1. Bối cảnh, vị thế phát triển 
3.1.1. Bối cảnh phát triển
Thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận là đô thị nhỏ hiện tại khu vực không có mức động lực phát triển kinh tế lớn; các cơ sở kinh tế kỹ thuật hạn chế; hạ tầng chưa phát triển. 
Song song với quá trình đầu tư, thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận cần phải nghiên cứu và xác định các yếu tố, các điều kiện thuận lợi mang tính chiến lược để phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách. Hướng phát triển tập trung vào các lợi thế về đất đai, về du lịch thương mại. Yếu tố mang tính bền vũng phải là tận dụng tối đa các cơ hội phát triển để thúc đẩy nội lực trên địa bàn, từng bước chuyển dịch cơ cấu sang Thương mại - Công nghiệp - Nông nghiệp.
3.1.2. Vị thế và liên kết vùng

· Vị thế địa lý kinh tế vùng
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	Đô thị Khánh Yên là đô thị nằm trên trục Đông Tây có tuyến đường QL279 đi qua, đồng thời hội tụ được các yếu tố trung tâm về mặt địa lý với các xã trong vùng. 


· Liên kết kinh tế liên vùng

Theo quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai, dự kiến hình thành trục đô thị Khánh Yên - Bảo Hà - Khánh Yên. Khai thác lợi thế của các trục đường chính kết nối đô thị và kết nối với các vùng trọng điểm kinh tế vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Đô thị Khánh Yên sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa chính cho vùng Đông Tây kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hình thành nên các trục kinh tế:

Tây Bắc - Khánh Yên - Bảo Hà - Đông Bắc

Tây Bắc - Khánh Yên - Bảo Hà - Cao tốc - Vùng thủ đô

Khánh Yên là điểm dừng cho vòng du lịch chính theo chuỗi Đông - Tây đi đường QL 279.

· Liên kết và vị thế nội vùng

Khánh Yên nằm trong hệ thống đô thị tỉnh Lào Cai sẽ cần đảm trách những vai trò cho vùng tỉnh, cụ thể:

- Là đô thị cửa ngõ phía Tây tỉnh Lào Cai phát triển đô thị trở thành trung tâm hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng tỉnh, bao gồm các chức năng sau: đầu mối hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, giao thông, xử lý môi trường), trung tâm dịch vụ công cộng ( hành chính, thương mại, giáo dục, y tế . . .), trung tâm hỗ trợ sản xuất (cụm công nghiệp, chuyển giao công nghệ, thông tin, tài chính . . .).

- Đô thị đóng vai trò hấp thụ các nhu cầu đô thị hóa trong vùng như cung cấp nhà ở và dịch vụ trong quá trình gia tăng dân số cùng tham gia quá trình đô thị, chuyển đổi ngành nghề, cung cấp việc làm cho lao động trong khu vực đô thị hóa.  

- Khai thác các lợi thế đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của khu vực để hình thành các chức năng chuyên đề, hỗ trợ cho vùng nông thôn như: trung tâm về đào tạo, trung tâm hỗ trợ du lịch...

- Kiểm soát phát triển tại thị trấn, khai thác quỹ đất lúa cẩn trọng để phát triển đô thị. Giữ gìn các vùng đệm, vùng chuyển tiếp để phát triển gắn kết hài hòa giữa không gian đô thị và không gian cảnh quan của vùng núi.

3.1.3. Các động lực phát triển nội tại

- Xây dựng trung tâm hành chính và công cộng đô thị được đầu tư khang trang và kiên cố, làm tiền để cho sự phát triển đô thị Khánh Yên trong quá trình trở thành trung tâm hành chính đô thị loại V;

- Khí hậu Khánh Yên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp;

- Quỹ đất trong vùng mới được khai thác ở mức độ thấp, có nhiều tiềm năng phát triển;

- Nền văn hóa của các dân tộc thiểu số đặc sắc là nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng

3.1.4. Mục tiêu phát triển

- Phát triển đô thị Khánh Yên trở thành trung tâm hành chính huyện với đầy đủ cơ cấu chức năng, đồng thời trở thành đô thị dịch vụ, là một trong những điểm dừng quan trọng trên hành lang kết nối Đông Tây;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, khai thác tối đa lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp, nông, lâm nghiệp và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân;

- Tạo lập không gian đô thị giàu bản sắc: gắn kết hài hòa giữa khu vực hiện trạng cải tạo với khu vực phát triển mới; đồng thời lưu giữ, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn.

3.2. Tầm nhìn và tính chất đô thị
	Khánh Yên là đô thị cửa ngõ phía Tây Nam của Tỉnh có khung thiên nhiên và văn hóa đặc sắc, có nền kinh tế có tiềm năng phát triển, trở thành trung tâm tiểu vùng phía Tây Nam tỉnh Lào Cai. 


Tính chất đô thị:
- Là trung tâm hành chính, chính trị huyện Văn Bàn với cấp đô thị loại V.

- Là trung tâm dịch vụ, thương mại, công nghiệp chế biến nông lâm sản, du lịch tâm linh, cảnh quan sinh thái.

- Các hệ thống dân cư đô thị gồm khu dân cư đã có chỉnh trang và khu dân cư xây dựng mới với các chức năng phụ trợ đi kèm.

3.3. Các nguyên tắc quy hoạch: 

Đô thị Khánh Yên và vùng phụ cận là một đô thị có đặc thù là đô thị miền núi, quỹ đất có khả năng khai thác xây dựng thấp, vì vậy lực chọn nguyên tắc quy hoạch áp dụng cho khu vực này cần được cân nhắc, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển đô thị và cảnh quan sinh thái thiên nhiên: 

1. Bám sát quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn và tỉnh Lào Cai và quy hoạch chuyên ngành các Bộ.

2. Quy hoạch đô thị Khánh Yên phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch chung đô thị Bảo Hà - Tân An, nhằm bổ sung và hỗ trợ phát triển bền vững.

3. Sử dụng quỹ đất phát triển đô thị tiết kiệm, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, bố trí đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hạn chế nhiều nhất những ảnh hưởng đối với dân cư hiện trạng cũng như môi trường sinh thái:

· Khu vực công cộng cần có sự phát triển tương hỗ và khuyến khích sử dụng đa mục đích nhằm hạn chế quỹ đất khai thác phát triển xây dựng.

· Bảo vệ các vùng cảnh quan tự nhiên: tôn trọng các điểm cao tự nhiên, hệ sông suối, bảo tồn quỹ đất nông, lâm nghiệp có giá trị cảnh quan và giá trị kinh tế.

· Dự trữ nguồn nước, giảm thiểu tác động của lũ lụt.

· Sử dụng quỹ đất trồng lúa một cách cẩn trọng, hạn chế thay đổi quá lớn.

4. Quy hoạch phải hướng đến xây dựng bản sắc đặc trưng cho đô thị, bảo tồn dược những cấu trúc mang tính truyền thống, giảm thiểu những biến đổi đột ngột trong quá trình phát triển đô thị.

5. Quy hoạch phải có tính mềm dẻo, có dự phòng phát triển trong tương lai.

3.4. Các dự báo phát triển 
Mục tiêu phát triển: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân khoảng 11,8%/năm, trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 5,5%/năm; TTCN – XD tăng 15,5%/năm; Dịch vụ - thương mại – du lịch tăng 14,5%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Phấn đấu là thị trấn có cơ cấu kinh tế tiến bộ, đến năm 2020: cơ cấu kinh tế  DV-TM-DL/ TTCN-XD/ Nông, LN lần lượt là 22%/60%/22,5%, đến năm 2030. 

3.4.1. Dự báo dân số, lao động

a. Dự báo dân số:

Dân số đô thị Khánh Yên bao gồm:

- Dân số chính thức: là cư dân sinh sống và làm việc tại đô thị Khánh Yên;

- Dân số khác: bao gồm các thành phần dân cư không thường trú trong phạm vi đô thị như: khách du lịch, lao động tham gia thương mại dịch vụ không có hộ khẩu thường trú, lao động đến trong ngày từ các khu vực lân cận, lực lượng vũ trang. Các thành phần dân số này tăng dần cùng với sự phát triển hoạt động du lịch, thương mại. 

Cơ sở tính toán và dự báo:

- Căn cứ theo “Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Văn Bàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Dựa vào tốc độ tăng dân số tự nhiên, tăng cơ học hiện trạng tại khu vực nghiên cứu để dự báo dân số đến năm 2020, 2030.

- Dựa vào các kịch bản phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu việc làm của khu vực nghiên cứu.

- Khả năng hoàn thành các dự án xây dựng khu đô thị và các TTCN. 

Công thức dự báo quy mô dân số:

Công thức dự báo: 
Pt  = P1 x (1+ n) t + Pu+ Pn
Trong đó: Pt: Dân số dự báo năm t;
       
P1: Dân số hiện trạng năm dự báo;
          
n: Tỷ lệ tăng tr​ưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học);
          
Pu: Tăng cơ học trong tr​ường hợp đột biến không theo quy luật;
          
Pn: Dân số  tăng do mở rộng ranh giới;
Phương án kịch bản cơ sở: Phương án này được tính toán dựa trên cơ sở: tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm ở mức trung bình đạt 2,6% giai đoạn 2015-2020 và 5,6% giai đoạn 2020-2030. Trong đó: Dân số tăng tự nhiên được kiểm soát khoảng 1,3%/năm giao đoạn 2013-2020 và giảm xuống 1,1%/năm giai đoạn 2020-2030; Dân số dịch cư thuần ở mức trung bình đạt 1,3%/năm giai đoạn 2015-2020 và tăng lên mức 1,7%/năm giai đoạn 2020-2030. Đây là kịch bản phù hợp với khu vực nghiên cứu khi chính sách kiểm soát dân số ở mức độ trung bình; đồng thời phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế cũng như phân bổ nguồn lực đầu tư vào xây dựng khu đô thị giữa các giai đoạn hợp lý. Ngoài ra, dân số dự báo còn được tính đến khả năng thu hút nguồn lao động từ các khu vực lân cận đến làm việc tại khu vực nghiên cứu.

Dự báo dân số chi tiết toàn đô thị - Phương án chọn:
	TT
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Hiện trạng
 2015 
	Dự báo dân số các

 giai đoạn

	
	
	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	I
	Dân số đô thị
	ngư​ời
	9.000
	12.000
	15.000

	1.1
	Tỷ lệ  phát triển dân số
	%
	2,4
	2,5
	2,8

	1.2
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	1,3
	1,2
	1,1

	1.3
	Tỷ lệ tăng cơ học
	%
	1,1
	1,3
	1,7


b. Dự báo lao động:
Lao động chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực hành chính sự nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp và lĩnh vực xây dựng. Ngoài lao động thường trú tại khu vực còn có các lao động phục vụ du lịch, lao động ở các khu vực lân cận đến làm việc.
3.4.2. Dự báo đất đai

Tổng đất nghiên cứu: 1.500 ha. Quy mô đất đai xây dựng đô thị được tính toán theo tiêu chuẩn đô thị loại V có xét đến các yếu tố đặc thù cho đô thị miền núi với quy mô dân số tính toán cụ thể 15.000 người:

1. Chỉ tiêu đất ở đô thị 100 - 120 m2/người; diện tích đất 150 - 180 ha.

2. Chỉ tiêu đất các công trình dịch vụ cơ bản 6,5 - 10 m2/người; diện tích chiếm đất 10 ha - 15 ha.

3. Chỉ tiêu đất cây xanh 5 - 10 m2/người; diện tích chiếm đất 7,5 ha - 15 ha.

4. Chỉ tiêu đất giao thông 15 - 20 m2/người; diện tích chiếm đất 22,5 - 30 ha.
Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng đến năm 2030 190 ha - 240 ha
3.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu 
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng (Năm 2015)
	Năm 2020
	Năm 2030

	I
	Dân số toàn đô thị
	1.000 người
	9,0
	12,0
	15,0

	1
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%/năm
	2,4
	2,5
	2,8

	2
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%/năm
	1,3
	1,2
	1,1

	3
	Tỷ lệ tăng cơ học
	%/năm
	1,1
	1,3
	1,7

	II
	Đất đai
	 
	
	
	

	 
	Đất nghiên cứu lập quy hoạch
	ha
	1.500
	1.500
	1.500

	1
	Đất dân dụng
	ha
	
	152-192
	190-240

	2
	Chỉ tiêu đất dân dụng
	m2/người
	
	100-120
	100-120

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	 
	
	
	

	1
	Tỷ lệ đất giao thông chính đô thị tối thiểu
	% đất XĐĐT
	
	13 - 15
	13 - 15

	2
	Mật độ đường giao thông chính tối thiểu
	km/km2
	
	4 - 6
	4 - 6

	3
	Chỉ tiêu cấp nước:
	 
	
	
	

	 
	- Nước sinh hoạt (Qsh)
	l/người/ng.đ
	-
	100-120
	100-120

	 
	- Nước công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	-
	20
	20

	 
	- Nước cho công trình  CC 
	%Qsh
	-
	10
	10

	4
	Chỉ tiêu cấp điện 
	 
	
	
	

	 
	- Điện sinh hoạt
	KWh/ng.năm
	-
	400-1000
	400-1000

	 
	- Điện công nghiệp
	KW/ha
	-
	150-200
	150-200

	 
	- Kho bãi 
	KW/ha
	-
	50
	50

	5
	Chỉ tiêu thoát nước thải
	 
	
	
	

	 
	- Nước thải sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	-
	Căn cứ theo tiêu chuẩn cấp nước
	Căn cứ theo tiêu chuẩn cấp nước

	 
	- Nước thải công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	-
	
	

	 
	- Nước cho công trình CC 
	%Qsh
	-
	
	

	6
	Chỉ tiêu tính toán thải rác
	 
	
	
	

	 
	- Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ng.đ
	-
	0,8-1,0
	0,8-1,0

	 
	- Rác thải công nghiệp
	tấn/ha/ng.đ
	-
	0,2-0,3
	0,2-0,3


Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu được xác định phù hợp theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam, xét đến đặc thù đô thị miền núi. Các chỉ tiêu được tính toán theo đô thị loại V (miền núi).
IV.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
4.1. Hướng phát triển không gian và cấu trúc đô thị
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Chọn đất xây dựng theo hướng tập trung tại các khu vực có khả năng khai thác xây dựng, đảm bảo quỹ đất xây dựng đô thị, hình thành trung tâm hành chính đạt chuẩn đô thị loại V. Đồng thời, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Do đó, cần dựa trên các tiêu chí:

- Đảm bảo độ dốc xây dựng nhỏ. 
- Khu vực không nằm trong các vùng có nguy cơ thiên tai và khó có khả năng khắc phục: lũ lụt, động đất, sạt lở nền đất…

- Là khu vực không nằm trong các vùng bảo vệ, hạn chế phát triển: vùng bảo tồn thiên nhiên sinh thái, vùng bảo tồn lịch sử, vùng đất quốc phòng.

Qua đánh giá lựa chọn đất hiện trạng trong khu vực thiết kế của đô thị Khánh Yên, diện tích đất thuận lợi xây dựng đô thị khoảng: 525ha chiếm 35% diện tích đất quy hoạch. Đảm bảo quỹ đất phục vụ cho phát triển đô thị đến năm 2030. 
Các khu vực được lựa chọn phát triển chủ yếu dựa trên các vùng đã phát triển dân cư hiện hữu (trung tâm thị trấn Khánh Yên), các đồi thấp và dải đất bằng phẳng phía Tây thị trấn Khánh Yên.
	Cấu trúc phát triển chính tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm đô thị và các dải đô thị lan tỏa theo thềm địa hình và phân tán do điều kiện hiện trạng và được kết nối bởi hệ thống giao thông cơ giới và hệ thống suối và không gian mở.
	[image: image9.jpg]






Khung giao thông chính trong khu trung tâm đề xuất không thay đổi lớn để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư hiện trạng. Đề xuất mới tuyến đường giao thông đối ngoại trách Quốc lộ QL279; các trục đường chính đô thị và các tuyến đường trong các khu đô thị xây dựng mới đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đô thị Khánh Yên.
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QUOG LO KHAC.





Cấu trúc khung thiên nhiên gắn kết giữa vùng rừng phòng hộ (lâm viên), rừng lâm nghiệp, vùng nông nghiệp và vùng cảnh quan dọc suối. 
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4.2. Định hướng phân vùng và phân khu chức năng 
Động lực phát triển chính của đô thị Khánh Yên là khu vực trung tâm thị trấn, kết nối các không gian chức năng, các trung tâm đô thị và khu vực. Khai thác nguồn lực phát triển đô thị theo tuyến đường Quốc lộ QL279 cũ và Quốc lộ QL279 mới là trục chính liên kết đô thị với các trung tâm khu vực lân cận.
Khai thác các đặc điểm địa hình, cảnh quan, giao thông và chức năng để hình thành ranh giới cấu trúc đô thị đặc trưng tại mỗi khu vực bao gồm 6 khu vực như sau:

- Phân khu 1: Khu trung tâm đô thị;

- Phân khu 2: Khu dân dụng số 1 (trung tâm xã Khánh Yên Thượng);

- Phân khu 3: Khu dân dụng số 2;

- Phân khu 4: Khu dân dụng số 3;

- Phân khu 5: Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Phân khu 6: Khu lâm viên rừng cảnh quan.

Định hướng phân vùng và phân khu được xác định trên căn cứ địa hình, cảnh quan, tính chất sử dụng đất chính và khả năng đầu tư sớm. Hình thành vùng trung tâm cho các chức năng hành chính mới đô thị Khánh Yên. Khu vực dân cư hiện có được xắp xếp, mở rộng. Tiếp tục đô thị hóa thị trấn Khánh Yên từ khu trung tâm về hướng Làng Giàng và Khánh Yên Thượng.

Cụ thể theo hình dưới đây:[image: image32.jpg]



Quy hoạch các phân khu

· Phân khu 1: Khu trung tâm đô thị
[image: image12.jpg]
- Chức năng: Là trung tâm hành chính, chính trị, cảnh quan và dịch vụ đô thị. Tại đây bố trí các công trình hành chính, cơ quan (Đảng ủy, HĐND, UBND huyện, thị trấn, công an, đài phát thanh..), công trình công cộng (bệnh viện, phòng khám đa khoa, bưu điện, trường học các cấp, văn hóa..), công trình dịch vụ thương mại (ngân hàng, trung tâm tài chính, dịch vụ du lịch, chợ..) và dân cư đô thị cùng hệ thống công cộng khu vực. 

- Quy mô phát triển: 

+ Dân số (đến năm 2030): 8.000 người

+ Diện tích đất: 260 ha.
· Phân khu 2: Khu dân dụng số 2 (trung tâm xã Khánh Yên Thượng)
[image: image13.jpg]



- Chức năng: Là khu vực xây dựng khu TTCN tập trung, khu Quân sự, khu trồng lúa - hoa mầu giữ lại canh tác, khu vực rừng sản xuất - cảnh quan và khu ở được phát triển trên cơ sở điểm dân cư hiện trạng mở rộng sang các quỹ đất khai thác lân cận. Bố trí các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ; các công trình công cộng khu vực đảm bảo bán kính phục vụ. 

- Quy mô phát triển: 

+ Dân số (đến năm 2030): 2.000 người

+ Diện tích đất: 200 ha.
· Phân khu 3: Khu dân dụng số 2
[image: image14.jpg]



- Chức năng: Là khu vực phát triển các sản xuất nông nghiệp tập trung và chăn nuôi, khu trồng lúa giữ lại canh tác và tiếp tục phát triển mở rộng nâng cao năng xuất - chất lượng, và khu ở được phát triển trên cơ sở điểm dân cư hiện trạng mở rộng sang các quỹ đất khai thác lân cận. Bố trí các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ; các công trình công cộng khu vực đảm bảo bán kính phục vụ.
- Quy mô phát triển: 

+ Dân số (đến năm 2030): 1.500 người

+ Diện tích đất: 140 ha

· Phân khu 4: Khu dân dụng số 3
[image: image15.jpg]|
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- Chức năng: Là khu vực phát triển các sản xuất nông nghiệp tập trung và chăn nuôi, khu trồng lúa giữ lại canh tác và tiếp tục phát triển mở rộng nâng cao năng xuất - chất lượng, và khu ở được phát triển trên cơ sở điểm dân cư hiện trạng mở rộng sang các quỹ đất khai thác lân cận. Bố trí các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ; các công trình công cộng khu vực đảm bảo bán kính phục vụ. 

- Quy mô phát triển: 

+ Dân số (đến năm 2030): 1.500 người

+ Diện tích đất: 165 ha.
· Phân khu 5: Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
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- Chức năng: Là khu vực phát triển các sản xuất nông nghiệp tập trung và chăn nuôi, khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao, khu rừng sản xuất cảnh quan, khu trồng lúa giữ lại canh tác và tiếp tục phát triển mở rộng nâng cao năng xuất - chất lượng, và khu ở được phát triển trên cơ sở điểm dân cư hiện trạng mở rộng sang các quỹ đất khai thác lân cận. Bố trí các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ; các công trình công cộng khu vực đảm bảo bán kính phục vụ. 

- Quy mô phát triển: 

+ Dân số (đến năm 2030): 2.000 người

+ Diện tích đất: 235 ha.

· Phân khu 6: Khu lâm viên rừng cảnh quan.
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- Chức năng: Là khu vực cho phép sản xuất lâm nghiệp tập trung, khu rừng sản xuất giữ lại, tiếp tục phát triển mở rộng quy mô nâng cao năng xuất - chất lượng và rừng cảnh quan cho đô thị Khánh Yên. 

- Quy mô phát triển: Diện tích đất 500 ha.

4.3. Quy hoạch sử dụng đất 

 Tổng đất nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Khánh Yên đến năm 2030: 1.500ha, tổng hợp theo các phân khu: 
· Phân khu 1: Khu trung tâm đô thị 
	Stt
	Lo¹i ®Êt
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	1
	§Êt khu trung t©m hµnh chÝnh huyÖn V¨n Bµn
	5.67
	2.18

	2
	§Êt khu trung t©m hµnh chÝnh TT Kh¸nh Yªn
	0.38
	0.15

	3
	§Êt c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh
	3.57
	1.37

	4
	§Êt trung t©m c«ng céng, v¨n hãa
	7.11
	2.73

	5
	§Êt trung t©m dÞch vô th​­¬ng m¹i, chî
	3.79
	1.46

	6
	§Êt khu thÓ dôc thÓ thao
	2.90
	1.12

	7
	§Êt trung t©m gi¸o dôc
	9.40
	3.62

	8
	§Êt trung t©m y tÕ
	1.65
	0.63

	9
	§Êt hçn hîp nhiÒu chøc n¨ng
	5.73
	2.20

	10
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	72.60
	27.92

	11
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é thÊp
	16.62
	6.39

	12
	§Êt khu t­​ëng niÖm (nghÜa trang liÖt sÜ)
	0.80
	0.31

	13
	§Êt an ninh quèc phßng
	0.75
	0.29

	14
	§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (trång lóa)
	35.47
	13.64

	15
	§Êt rõng c¶nh quan
	11.49
	4.42

	16
	MÆt n​­íc, hå c¶nh quan
	9.10
	3.50

	17
	§Êt khu c«ng viªn, c©y xanh
	12.83
	4.93

	18
	§Êt bÕn xe
	1.47
	0.57

	19
	§Êt kh¸c
	58.67
	22.57

	20
	Tæng
	260.00
	100.00


· Phân khu 2: Khu dân dụng số 1 (trung tâm xã Khánh Yên Thượng).
	Stt
	Lo¹i ®Êt
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	1
	§Êt trung t©m hµnh chÝnh x· Kh¸nh Yªn Th​­îng
	0.80
	0.40

	2
	§Êt gi¸o dôc
	2.98
	1.49

	3
	§Êt trung t©m y tÕ x· Kh¸nh yªn Th​­îng
	0.60
	0.30

	4
	§Êt thÓ dôc thÓ thao
	0.95
	0.48

	5
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	9.46
	3.64

	6
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é thÊp
	16.48
	6.34

	7
	§Êt khu tiÓu thñ c«ng nghiÖp
	16.43
	8.22

	8
	§Êt an ninh quèc phßng
	33.00
	16.50

	9
	§Êt c©y xanh c¶nh quan
	24.79
	12.40

	10
	§Êt rõng l©m nghiÖp
	63.94
	31.97

	11
	§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa
	12.00
	6.00

	12
	§Êt kh¸c
	18.57
	9.29

	13
	Tæng
	200.00
	100.00


· Phân khu 3: Khu dân dụng số 2.
	Stt
	Lo¹i ®Êt
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	1
	§Êt c«ng céng dù tr÷
	1.62
	1.16

	2
	§Êt trung t©m dÞch vô th​­¬ng m¹i
	1.57
	1.12

	3
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	4.33
	3.09

	4
	§Êt ë lµng xãm kÕt hîp s¶n xuÊt, ch¨n nu«i
	68.38
	48.84

	5
	§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (trång lóa)
	51.51
	36.79

	6
	MÆt n​­íc
	4.54
	3.24

	7
	§Êt tr¹m xö lý n​­íc th¶i
	0.50
	0.36

	8
	§Êt kh¸c
	7.55
	5.39

	9
	Tæng
	140.00
	100.00


· Phân khu 4: Khu dân dụng số 3.
	Stt
	Lo¹i ®Êt
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	1
	§Êt c«ng céng dù tr÷
	1.80
	1.29

	2
	§Êt trung t©m dÞch vô th​­¬ng m¹i
	0.60
	0.43

	3
	§Êt trung t©m y tÕ x· Lµng Giµng
	0.30
	0.21

	4
	§Êt gi¸o dôc
	1.45
	1.04

	5
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	4.20
	3.00

	6
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é thÊp
	25.93
	18.52

	7
	§Êt ë lµng xãm kÕt hîp s¶n xuÊt, ch¨n nu«i
	42.90
	26.00

	8
	§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (trång lóa)
	57.60
	34.91

	9
	MÆt n​­íc
	4.74
	2.87

	10
	§Êt kh¸c
	25.48
	15.44

	11
	Tæng
	165.00
	100.00


· Phân khu 5: Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
	Stt
	Lo¹i ®Êt
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	1
	§Êt trung t©m hµnh chÝnh x· Lµng Giµng
	0.50
	0.21

	2
	§Êt v¨n hãa
	0.10
	0.04

	3
	§Êt gi¸o dôc
	0.96
	0.41

	4
	§Êt thÓ dôc thÓ thao
	0.85
	0.36

	5
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	10.00
	4.26

	6
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é thÊp
	9.90
	4.21

	7
	§Êt ë lµng xãm kÕt hîp s¶n xuÊt, ch¨n nu«i
	42.06
	17.90

	8
	§Êt khu n«ng nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao
	86.50
	36.81

	9
	§Êt hçn hîp
	3.40
	1.45

	10
	§Êt c©y xanh, rõng c¶nh quan
	54.27
	23.09

	11
	§Êt nhµ m¸y cÊp n­​íc
	1.98
	0.84

	12
	§Êt tr¹m xö lý n​­íc th¶i
	0.80
	0.34

	13
	§Êt tr¹m ®iÖn 110KV
	0.80
	0.34

	14
	§Êt kh¸c
	22.88
	9.74


· Phân khu 6: Khu lâm viên rừng cảnh quan: Tổng diện tích 500ha.
Bảng cân bằng sử dụng đất đai theo giai đoạn:
	Stt
	Lo¹i ®Êt
	Quy ho¹ch ®Õn n¨m 2020
	Quy ho¹ch ®Õn n¨m 2030

	
	
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ (%)

	I
	§Êt khu TT hµnh chÝnh, c¬ quan
	10.92
	0.73
	10.92
	0.73

	1
	§Êt trung t©m hµnh chÝnh
	7.35
	0.49
	7.35
	0.49

	2
	§Êt c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh huyÖn
	3.57
	0.24
	3.57
	0.24

	II
	§Êt khu trung t©m céng céng
	16.12
	1.07
	21.29
	1.42

	1
	§Êt khu trung t©m v¨n hãa
	0.68
	0.05
	3.68
	0.25

	2
	§Êt khu trung t©m DVTM, chî
	3.79
	0.25
	5.96
	0.40

	3
	§Êt c«ng céng dù tr÷
	6.95
	0.46
	6.95
	0.46

	4
	§Êt khu thÓ dôc thÓ thao
	4.70
	0.31
	4.70
	0.31

	III
	§Êt khu trung t©m gi¸o dôc
	14.79
	0.99
	14.79
	0.99

	IV
	§Êt khu trung t©m y tÕ
	2.55
	0.17
	2.55
	0.17

	V
	§Êt khu hçn hîp
	5.73
	0.38
	9.13
	0.61

	VI
	§Êt khu ë
	109.47
	7.30
	331.05
	22.07

	1
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	76.37
	5.09
	99.04
	6.60

	2
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é thÊp
	33.10
	2.21
	68.93
	4.60

	3
	§Êt ë kÕt hîp s¶n xuÊt, ch¨n nu«i
	 
	 
	163.08
	10.87

	VII
	§Êt khu t​­ëng niÖm
	0.80
	0.05
	0.80
	0.05

	VIII
	§Êt khu an ninh quèc phßng
	33.75
	2.25
	33.75
	2.25

	IX
	§Êt khu tiÓu thñ c«ng nghiÖp
	12.67
	0.84
	16.43
	1.10

	X
	§Êt khu n«ng nghiÖp
	144.57
	9.64
	231.07
	15.40

	1
	§Êt khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao
	 
	 
	86.50
	5.77

	2
	§Êt trång lóa
	144.57
	9.64
	144.57
	9.64

	XI
	§Êt khu rõng c¶nh quan l©m nghiÖp
	132.38
	8.83
	132.38
	8.83

	XII
	MÆt n​­íc
	18.37
	1.22
	18.37
	1.22

	1
	Khu hå c¶nh quan
	4.47
	0.30
	4.47
	0.30

	2
	MÆt n­​íc
	13.90
	0.93
	13.90
	0.93

	XIII
	§Êt khu c©y xanh
	35.54
	2.37
	38.22
	2.55

	1
	§Êt khu c«ng viªn 
	1.82
	0.12
	1.82
	0.12

	2
	§Êt c©y xanh c¶nh quan
	33.72
	2.25
	36.40
	2.43

	XIV
	§Êt khu l©m viªn, rõng c¶nh quan
	500.00
	33.33
	500.00
	33.33

	XV
	§Êt h¹ tÇng kü thuËt
	97.05
	6.47
	139.25
	9.28

	1
	§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa
	12.00
	0.80
	12.00
	0.80

	2
	§Êt bÕn xe
	1.47
	0.10
	1.47
	0.10

	3
	§Êt nhµ m¸y cÊp n​­íc
	1.98
	0.13
	1.98
	0.13

	4
	§Êt tr¹m ®iÖn 110KV
	0.80
	0.05
	0.80
	0.05

	5
	§Êt khu xö lý n​­íc th¶i
	0.50
	0.03
	1.30
	0.09

	6
	§Êt h¹i tÇng kü thuËt kh¸c
	80.30
	5.35
	121.70
	8.11

	XVI
	Tæng diÖn tÝch lËp quy ho¹ch
	1,500.00


Bảng thống kê sử dụng đất toàn đô thị:

	Stt
	Lo¹i ®Êt
	Ký hiÖu
	DiÖn tÝch (ha)
	MËt ®é x©y dùng (%)
	TÇng cao trung b×nh (tÇng)
	Tû lÖ (%)

	I
	§Êt khu trung t©m hµnh chÝnh
	 
	10.92
	 
	 
	0.73

	1
	§Êt trung t©m hµnh chÝnh
	 
	7.35
	 
	 
	 

	1.1
	§Êt khu TT HC huyÖn V¨n Bµn
	HC1
	5.67
	30-40
	3_7
	0.38

	1.2
	§Êt khu TT HC TT Kh¸nh Yªn 
	HC2
	0.38
	50-60
	2_5
	0.03

	1.3
	§Êt khu TT HC x· KY Th­îng
	HC3
	0.80
	50-60
	2_5
	0.05

	1.4
	§Êt khu TT HC x· Lµng Giµng
	HC4
	0.50
	50-60
	2_5
	0.03

	2
	§Êt c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh huyÖn
	 
	3.57
	 
	 
	0.24

	2.1
	 
	CQ1
	1.20
	50-60
	2_5
	0.08

	2.2
	
	CQ2
	0.45
	50-60
	2_5
	0.03

	2.3
	
	CQ3
	0.15
	50-60
	2_5
	0.01

	2.4
	
	CQ4
	1.36
	50-60
	2_5
	0.09

	2.5
	
	CQ5
	0.18
	50-60
	2_5
	0.01

	2.6
	
	CQ6
	0.23
	50-60
	2_5
	0.02

	II
	§Êt khu trung t©m c«ng céng
	 
	21.29
	 
	 
	1.42

	1
	§Êt trung t©m v¨n hãa
	 
	3.68
	 
	 
	0.25

	1.1
	§Êt trung t©m v¨n hãa thÓ thao
	VH1
	0.50
	30-40
	2_3
	0.03

	1.2
	§Êt nhµ v¨n hãa cung thiÕu nhi
	VH2
	3.00
	30-40
	2_3
	0.20

	1.3
	§Êt nhµ v¨n hãa khu d©n c­​
	VH3
	0.05
	30-40
	2_3
	0.00

	1.4
	§Êt nhµ v¨n hãa khu d©n c​­
	VH4
	0.03
	30-40
	2_3
	0.00

	1.5
	§Êt nhµ v¨n hãa Lµng Giµng
	VH5
	0.10
	30-40
	2_3
	0.01

	2
	§Êt trung t©m dÞch vô, th​­¬ng m¹i
	 
	5.96
	 
	 
	0.40

	2.1
	 
	DV1
	0.40
	40-60
	3_5
	0.03

	2.2
	
	DV2
	0.06
	40-60
	3_5
	0.00

	2.3
	
	DV3
	0.05
	40-60
	3_5
	0.00

	2.4
	
	DV4
	0.50
	40-60
	3_5
	0.03

	2.5
	
	DV5
	0.50
	40-60
	3_5
	0.03

	2.6
	
	DV6
	0.08
	40-60
	3_5
	0.01

	2.7
	
	DV7
	1.00
	40-60
	3_5
	0.07

	2.8
	
	DV8
	0.57
	40-60
	3_5
	0.04

	2.9
	
	DV9
	0.30
	40-60
	3_5
	0.02

	2.10
	
	DV10
	0.30
	40-60
	3_5
	0.02

	2.11
	§Êt chî v¨n hãa trung t©m huyÖn
	CHO
	2.20
	40-50
	2_5
	0.15

	3
	§Êt c«ng céng dù tr÷
	 
	6.95
	 
	 
	0.46

	3.1
	 
	CC1
	0.96
	40-60
	3_5
	0.06

	3.2
	
	CC2
	1.60
	40-60
	3_5
	0.11

	3.3
	
	CC3
	0.97
	40-60
	3_5
	0.06

	3.4
	
	CC4
	0.82
	40-60
	3_5
	0.05

	3.5
	
	CC5
	0.80
	40-60
	3_5
	0.05

	3.6
	
	CC6
	0.95
	40-60
	3_5
	0.06

	3.7
	
	CC7
	0.85
	40-60
	3_5
	0.06

	4
	§Êt thÓ dôc thÓ thao
	 
	4.70
	 
	 
	0.31

	4.1
	§Êt s©n vËn ®éng trung t©m
	TDTT1
	2.70
	 
	 
	0.18

	4.2
	§Êt s©n thÓ dôc thÓ thao
	TDTT2
	0.20
	 
	 
	0.01

	4.3
	§Êt s©n TDTT x· Kh¸nh Yªn Th​­îng
	TDTT3
	0.95
	 
	 
	0.06

	4.4
	§Êt s©n TDTT x· Lµng Giµng
	TDTT4
	0.85
	 
	 
	0.06

	III
	§Êt khu trung t©m gi¸o dôc
	 
	14.79
	 
	 
	0.99

	1
	§Êt tr­​êng MÇm non Hoa Hång
	GD1
	0.50
	40-50
	1_3
	0.03

	2
	§Êt tr​­êng tiÓu häc huyÖn 
	GD2
	0.51
	40-50
	1_3
	0.03

	3
	§Êt tr​­êng trung häc c¬ së huyÖn 
	GD3
	0.50
	40-50
	1_3
	0.03

	4
	§Êt tr​­êng trung häc phæ th«ng sè 1
	GD4
	1.60
	40-50
	1_3
	0.11

	5
	§Êt tr​­êng chÝnh trÞ
	GD5
	0.76
	40-50
	1_3
	0.05

	6
	§Êt TT GDTX + tr​­êng nghÒ
	GD6
	1.65
	40-50
	1_3
	0.11

	7
	§Êt tr​­êng D©n téc néi tró
	GD7
	2.98
	40-50
	1_3
	0.20

	8
	§Êt tr​­êng MÇm non Hoa Sen
	GD8
	0.90
	40-50
	1_3
	0.06

	9
	§Êt tr​­êng MN x· KY Th­​îng
	GD9
	0.35
	40-50
	1_3
	0.02

	10
	§Êt tr​­êng TH x· KY Th­îng
	GD10
	1.30
	40-50
	1_3
	0.09

	11
	§Êt tr​­êng THCS x· KY Th­​îng
	GD11
	1.33
	40-50
	1_3
	0.09

	12
	§Êt tr​­êng MÇm non x· Lµng Giµng
	GD12
	0.73
	40-50
	1_3
	0.05

	13
	§Êt tr­​êng TiÓu häc x· Lµng Giµng
	GD13
	0.72
	40-50
	1_3
	0.05

	14
	§Êt tr​­êng THCS x· Lµng Giµng
	GD14
	0.96
	40-50
	1_3
	0.06

	IV
	§Êt khu trung t©m y tÕ
	 
	2.55
	 
	 
	0.17

	1
	§Êt BÖnh viÖn §a khoa huyÖn 
	YT1
	1.50
	40-50
	1_3
	0.10

	2
	§Êt trung t©m y tÕ thÞ trÊn Kh¸nh yªn
	YT2
	0.15
	40-50
	1_3
	0.01

	3
	§Êt TT y tÕ x· Kh¸nh Yªn Th​­îng
	YT3
	0.60
	40-50
	1_3
	0.04

	4
	§Êt trung t©m y tÕ x· Lµng Giµng
	YT4
	0.30
	40-50
	1_3
	0.02

	V
	§Êt khu hçn hîp
	 
	9.13
	 
	 
	0.61

	1
	§Êt hçn hîp nhiÒu chøc n¨ng
	HH1
	0.65
	40-60
	2_5
	0.04

	2
	
	HH2
	1.10
	40-60
	2_5
	0.07

	3
	
	HH3
	0.98
	40-60
	2_5
	0.07

	4
	
	HH4
	0.78
	40-60
	2_5
	0.05

	5
	
	HH5
	1.14
	40-60
	2_5
	0.08

	6
	
	HH6
	1.08
	40-60
	2_5
	0.07

	7
	
	HH7
	3.40
	40-60
	2_5
	0.23

	VI
	§Êt khu ë
	 
	331.05
	 
	 
	22.07

	1
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é cao
	 
	99.04
	 
	 
	6.60

	1.1
	 
	OC1
	0.40
	70-85
	2_3
	0.03

	1.2
	
	OC2
	0.85
	70-85
	2_3
	0.06

	1.3
	
	OC3
	0.45
	70-85
	2_3
	0.03

	1.4
	
	OC4
	1.70
	70-85
	2_3
	0.11

	1.5
	
	OC5
	1.73
	70-85
	2_3
	0.12

	1.6
	
	OC6
	0.60
	70-85
	2_3
	0.04

	1.7
	
	OC7
	0.20
	70-85
	2_3
	0.01

	1.8
	
	OC8
	0.40
	70-85
	2_3
	0.03

	1.9
	
	OC9
	0.30
	70-85
	2_3
	0.02

	1.10
	
	OC10
	0.62
	70-85
	2_3
	0.04

	1.11
	
	OC11
	1.80
	70-85
	2_3
	0.12

	1.12
	
	OC12
	1.38
	70-85
	2_3
	0.09

	1.13
	
	OC13
	1.70
	70-85
	2_3
	0.11

	1.14
	
	OC14
	1.70
	70-85
	2_3
	0.11

	1.15
	
	OC15
	0.50
	70-85
	2_3
	0.03

	1.16
	
	OC16
	0.20
	70-85
	2_3
	0.01

	1.17
	
	OC17
	0.24
	70-85
	2_3
	0.02

	1.18
	
	OC18
	0.38
	70-85
	2_3
	0.03

	1.19
	
	OC19
	1.00
	70-85
	2_3
	0.07

	1.20
	
	OC20
	0.70
	70-85
	2_3
	0.05

	1.21
	
	OC21
	0.40
	70-85
	2_3
	0.03

	1.22
	
	OC22
	0.32
	70-85
	2_3
	0.02

	1.23
	
	OC23
	0.50
	70-85
	2_3
	0.03

	1.24
	
	OC24
	0.64
	70-85
	2_3
	0.04

	1.25
	
	OC25
	0.38
	70-85
	2_3
	0.03

	1.26
	
	OC26
	0.43
	70-85
	2_3
	0.03

	1.27
	
	OC27
	0.90
	70-85
	2_3
	0.06

	1.28
	
	OC28
	0.48
	70-85
	2_3
	0.03

	1.29
	
	OC29
	0.38
	70-85
	2_3
	0.03

	1.30
	
	OC30
	0.40
	70-85
	2_3
	0.03

	1.31
	
	OC31
	2.75
	70-85
	2_3
	0.18

	1.32
	
	OC32
	2.00
	70-85
	2_3
	0.13

	1.33
	
	OC33
	0.20
	70-85
	2_3
	0.01

	1.34
	
	OC34
	0.52
	70-85
	2_3
	0.03

	1.35
	
	OC35
	0.26
	70-85
	2_3
	0.02

	1.36
	
	OC36
	1.64
	70-85
	2_3
	0.11

	1.37
	
	OC37
	0.62
	70-85
	2_3
	0.04

	1.38
	
	OC38
	1.50
	70-85
	2_3
	0.10

	1.39
	
	OC39
	1.43
	70-85
	2_3
	0.10

	1.40
	
	OC40
	1.00
	70-85
	2_3
	0.07

	1.41
	
	OC41
	0.86
	70-85
	2_3
	0.06

	1.42
	
	OC42
	2.65
	70-85
	2_3
	0.18

	1.43
	
	OC43
	0.60
	70-85
	2_3
	0.04

	1.44
	
	OC44
	1.00
	70-85
	2_3
	0.07

	1.45
	
	OC45
	1.30
	70-85
	2_3
	0.09

	1.46
	
	OC46
	0.50
	70-85
	2_3
	0.03

	1.47
	
	OC47
	0.90
	70-85
	2_3
	0.06

	1.48
	
	OC48
	1.17
	70-85
	2_3
	0.08

	1.49
	
	OC49
	1.40
	70-85
	2_3
	0.09

	1.50
	
	OC50
	0.82
	70-85
	2_3
	0.05

	1.51
	
	OC51
	2.18
	70-85
	2_3
	0.15

	1.52
	
	OC52
	1.00
	70-85
	2_3
	0.07

	1.53
	
	OC53
	2.30
	70-85
	2_3
	0.15

	1.54
	
	OC54
	2.20
	70-85
	2_3
	0.15

	1.55
	
	OC55
	0.70
	70-85
	2_3
	0.05

	1.56
	
	OC56
	1.70
	70-85
	2_3
	0.11

	1.57
	
	OC57
	0.99
	70-85
	2_3
	0.07

	1.58
	
	OC58
	0.70
	70-85
	2_3
	0.05

	1.59
	
	OC59
	4.10
	70-85
	2_3
	0.27

	1.60
	
	OC60
	0.82
	70-85
	2_3
	0.05

	1.61
	
	OC61
	0.60
	70-85
	2_3
	0.04

	1.62
	
	OC62
	5.87
	70-85
	2_3
	0.39

	1.63
	
	OC63
	4.64
	70-85
	2_3
	0.31

	1.64
	
	OC64
	1.90
	70-85
	2_3
	0.13

	1.65
	
	OC65
	2.55
	70-85
	2_3
	0.17

	1.66
	
	OC66
	0.88
	70-85
	2_3
	0.06

	1.67
	
	OC67
	0.22
	70-85
	2_3
	0.01

	1.68
	
	OC68
	1.05
	70-85
	2_3
	0.07

	1.69
	
	OC69
	0.93
	70-85
	2_3
	0.06

	1.70
	
	OC70
	1.52
	70-85
	2_3
	0.10

	1.71
	
	OC71
	1.06
	70-85
	2_3
	0.07

	1.72
	
	OC72
	0.34
	70-85
	2_3
	0.02

	1.73
	
	OC73
	0.46
	70-85
	2_3
	0.03

	1.74
	
	OC74
	2.03
	70-85
	2_3
	0.14

	1.75
	
	OC75
	0.85
	70-85
	2_3
	0.06

	1.76
	
	OC76
	0.88
	70-85
	2_3
	0.06

	1.77
	
	OC77
	3.75
	70-85
	2_3
	0.25

	1.78
	
	OC78
	1.47
	70-85
	2_3
	0.10

	1.79
	
	OC79
	0.42
	70-85
	2_3
	0.03

	1.80
	
	OC80
	2.00
	70-85
	2_3
	0.13

	1.81
	
	OC81
	0.30
	70-85
	2_3
	0.02

	1.82
	
	OC82
	0.63
	70-85
	2_3
	0.04

	1.83
	
	OC83
	0.75
	70-85
	2_3
	0.05

	1.84
	
	OC84
	0.25
	70-85
	2_3
	0.02

	1.85
	
	OC85
	1.10
	70-85
	2_3
	0.07

	1.86
	
	OC86
	1.10
	70-85
	2_3
	0.07

	2
	§Êt ë ®« thÞ mËt ®é thÊp
	 
	68.93
	 
	 
	4.60

	2.1
	 
	OT1
	6.85
	30-40
	1_2
	0.46

	2.2
	
	OT2
	8.20
	30-40
	1_2
	0.55

	2.3
	
	OT3
	1.57
	30-40
	1_2
	0.10

	2.4
	
	OT4
	5.50
	30-40
	1_2
	0.37

	2.5
	
	OT5
	2.50
	30-40
	1_2
	0.17

	2.6
	
	OT6
	0.65
	30-40
	1_2
	0.04

	2.7
	
	OT7
	2.70
	30-40
	1_2
	0.18

	2.8
	
	OT8
	5.13
	30-40
	1_2
	0.34

	2.9
	
	OT9
	2.10
	30-40
	1_2
	0.14

	2.10
	
	OT10
	0.70
	30-40
	1_2
	0.05

	2.11
	
	OT11
	8.84
	30-40
	1_2
	0.59

	2.12
	
	OT12
	1.20
	30-40
	1_2
	0.08

	2.13
	
	OT13
	4.46
	30-40
	1_2
	0.30

	2.14
	
	OT14
	5.03
	30-40
	1_2
	0.34

	2.15
	
	OT15
	3.60
	30-40
	1_2
	0.24

	2.16
	
	OT16
	9.90
	30-40
	1_2
	0.66

	3
	§Êt ë kÕt hîp s¶n xuÊt, ch¨n nu«i
	 
	163.08
	 
	 
	10.87

	3.1
	 
	ONL1
	1.12
	20-30
	1_2
	0.07

	3.2
	
	ONL2
	3.82
	20-30
	1_2
	0.25

	3.3
	
	ONL3
	3.50
	20-30
	1_2
	0.23

	3.4
	
	ONL4
	1.38
	20-30
	1_2
	0.09

	3.5
	
	ONL5
	6.25
	20-30
	1_2
	0.42

	3.6
	
	ONL6
	16.36
	20-30
	1_2
	1.09

	3.7
	
	ONL7
	16.50
	20-30
	1_2
	1.10

	3.8
	
	ONL8
	8.10
	20-30
	1_2
	0.54

	3.9
	
	ONL9
	0.95
	20-30
	1_2
	0.06

	3.10
	
	ONL10
	2.86
	20-30
	1_2
	0.19

	3.11
	
	ONL11
	4.54
	20-30
	1_2
	0.30

	3.12
	
	ONL12
	3.00
	20-30
	1_2
	0.20

	3.13
	
	ONL13
	9.76
	20-30
	1_2
	0.65

	3.14
	
	ONL14
	5.46
	20-30
	1_2
	0.36

	3.15
	
	ONL15
	6.82
	20-30
	1_2
	0.45

	3.16
	
	ONL16
	5.67
	20-30
	1_2
	0.38

	3.17
	
	ONL17
	7.33
	20-30
	1_2
	0.49

	3.18
	
	ONL18
	3.30
	20-30
	1_2
	0.22

	3.19
	
	ONL19
	6.20
	20-25
	1_2
	0.41

	3.20
	
	ONL20
	3.72
	20-25
	1_2
	0.25

	3.21
	
	ONL21
	4.38
	20-25
	1_2
	0.29

	3.22
	
	ONL22
	11.50
	20-25
	1_2
	0.77

	3.23
	
	ONL23
	20.56
	20-25
	1_2
	1.37

	3.24
	
	ONL24
	10.00
	20-25
	1_2
	0.67

	VII
	§Êt khu t​ëng niÖm
	 
	0.80
	 
	 
	0.05

	 
	§Êt §µi t​­ëng niÖm liÖt sÜ
	T§LS
	0.80
	 
	 
	0.05

	VIII
	§Êt khu quèc phßng
	 
	33.75
	 
	 
	2.25

	1
	§Êt ban CHQS huyÖn V¨n Bµn
	QP1
	0.75
	40-50
	2_3
	0.05

	2
	§Êt an ninh quèc phßng
	 
	33.00
	 
	 
	2.20

	2.1
	 
	QP2
	3.90
	 
	 
	0.26

	2.2
	
	QP3
	29.10
	 
	 
	1.94

	IX
	§Êt khu tiÓu thñ c«ng nghiÖp
	 
	16.43
	 
	 
	1.10

	1
	 
	TCN1
	4.15
	30-40
	1_2
	0.28

	2
	
	TCN2
	2.77
	30-40
	1_2
	0.18

	3
	
	TCN3
	3.02
	30-40
	1_2
	0.20

	4
	
	TCN4
	2.73
	30-40
	1_2
	0.18

	5
	
	TCN5
	3.76
	30-40
	1_2
	0.25

	X
	§Êt khu n«ng nghiÖp
	 
	231.07
	 
	 
	15.40

	1
	§Êt s¶n xuÊt NN øng dông CNC
	 
	86.50
	 
	 
	5.77

	1.1
	 
	NNC1
	18.65
	30-40
	1_2
	1.24

	1.2
	
	NNC2
	6.22
	30-40
	1_2
	0.41

	1.3
	
	NNC3
	9.38
	30-40
	1_2
	0.63

	1.4
	
	NNC4
	5.58
	30-40
	1_2
	0.37

	1.5
	
	NNC5
	11.65
	30-40
	1_2
	0.78

	1.6
	
	NNC6
	5.20
	30-40
	1_2
	0.35

	1.7
	
	NNC7
	15.20
	30-40
	1_2
	1.01

	1.8
	
	NNC8
	4.75
	30-40
	1_2
	0.32

	1.9
	
	NNC9
	6.12
	30-40
	1_2
	0.41

	1.10
	
	NNC10
	3.75
	30-40
	1_2
	0.25

	2
	§Êt trång lóa
	 
	144.57
	 
	 
	9.64

	2.1
	 
	NN1
	5.80
	 
	 
	0.39

	2.2
	
	NN2
	10.93
	 
	 
	0.73

	2.3
	
	NN3
	6.83
	 
	 
	0.46

	2.4
	
	NN4
	5.36
	 
	 
	0.36

	2.5
	
	NN5
	6.55
	 
	 
	0.44

	2.6
	
	NN6
	22.30
	 
	 
	1.49

	2.7
	
	NN7
	16.76
	 
	 
	1.12

	2.8
	
	NN8
	0.62
	 
	 
	0.04

	2.9
	
	NN9
	2.70
	 
	 
	0.18

	2.10
	
	NN10
	9.13
	 
	 
	0.61

	2.11
	
	NN11
	3.90
	 
	 
	0.26

	2.12
	
	NN12
	2.72
	 
	 
	0.18

	2.13
	
	NN13
	13.56
	 
	 
	0.90

	2.14
	
	NN14
	5.93
	 
	 
	0.40

	2.15
	
	NN15
	3.38
	 
	 
	0.23

	2.16
	
	NN16
	24.20
	 
	 
	1.61

	2.17
	
	NN17
	0.40
	 
	 
	0.03

	2.18
	
	NN18
	3.50
	 
	 
	0.23

	XI
	§Êt rõng c¶nh quan
	 
	132.38
	 
	 
	8.83

	1
	 
	RCQ1
	7.74
	 
	 
	0.52

	2
	
	RCQ2
	3.75
	 
	 
	0.25

	3
	
	RCQ3
	29.57
	 
	 
	1.97

	4
	
	RCQ4
	18.70
	 
	 
	1.25

	5
	
	RCQ5
	3.95
	 
	 
	0.26

	6
	
	RCQ6
	11.72
	 
	 
	0.78

	7
	
	RCQ7
	3.28
	 
	 
	0.22

	8
	
	RCQ8
	35.45
	 
	 
	2.36

	9
	
	RCQ9
	3.28
	 
	 
	0.22

	10
	
	RCQ10
	8.54
	 
	 
	0.57

	11
	
	RCQ11
	6.40
	 
	 
	0.43

	XII
	MÆt n​­íc
	 
	18.37
	 
	 
	1.22

	1
	Khu hå c¶nh quan
	 
	4.47
	 
	 
	0.30

	1.1
	 
	HCQ1
	2.38
	 
	 
	0.16

	1.2
	
	HCQ2
	1.69
	 
	 
	0.11

	1.3
	
	HCQ3
	0.40
	 
	 
	0.03

	2
	MÆt n​­íc
	 
	13.90
	 
	 
	0.93

	2.1
	 
	MN1
	0.34
	 
	 
	0.02

	2.2
	
	MN2
	0.58
	 
	 
	0.04

	2.3
	
	MN3
	0.20
	 
	 
	0.01

	2.4
	
	MN4
	0.16
	 
	 
	0.01

	2.5
	
	MN5
	0.18
	 
	 
	0.01

	2.6
	
	MN6
	0.32
	 
	 
	0.02

	2.7
	
	MN7
	0.85
	 
	 
	0.06

	2.8
	
	MN8
	0.69
	 
	 
	0.05

	2.9
	
	MN9
	0.50
	 
	 
	0.03

	2.10
	
	MN10
	0.80
	 
	 
	0.05

	2.11
	
	MN11
	1.67
	 
	 
	0.11

	2.12
	
	MN12
	1.47
	 
	 
	0.10

	2.13
	
	MN13
	0.40
	 
	 
	0.03

	2.14
	
	MN14
	1.00
	 
	 
	0.07

	2.15
	
	MN15
	0.53
	 
	 
	0.04

	2.16
	
	MN16
	0.33
	 
	 
	0.02

	2.17
	
	MN17
	0.86
	 
	 
	0.06

	2.18
	
	MN18
	0.42
	 
	 
	0.03

	2.19
	
	MN19
	0.40
	 
	 
	0.03

	2.20
	
	MN20
	1.60
	 
	 
	0.11

	2.21
	
	MN21
	0.60
	 
	 
	0.04

	XIII
	§Êt khu c©y xanh
	 
	38.22
	 
	 
	2.55

	1
	§Êt c«ng viªn c©y xanh
	 
	1.82
	 
	 
	0.12

	1.1
	 
	CV1
	0.42
	 
	 
	0.03

	1.2
	
	CV2
	0.95
	 
	 
	0.06

	1.3
	
	CV3
	0.05
	 
	 
	0.00

	1.4
	
	CV4
	0.40
	 
	 
	0.03

	2
	§Êt c©y xanh c¶nh quan
	 
	36.40
	 
	 
	2.43

	2.1
	 
	CX1
	1.53
	 
	 
	0.10

	2.2
	
	CX2
	0.72
	 
	 
	0.05

	2.3
	
	CX3
	1.75
	 
	 
	0.12

	2.4
	
	CX4
	3.45
	 
	 
	0.23

	2.5
	
	CX5
	0.38
	 
	 
	0.03

	2.6
	
	CX6
	0.44
	 
	 
	0.03

	2.7
	
	CX7
	0.24
	 
	 
	0.02

	2.8
	
	CX8
	0.42
	 
	 
	0.03

	2.9
	
	CX9
	0.57
	 
	 
	0.04

	2.10
	
	CX10
	0.16
	 
	 
	0.01

	2.11
	
	CX11
	1.35
	 
	 
	0.09

	2.12
	
	CX12
	3.00
	 
	 
	0.20

	2.13
	
	CX13
	3.86
	 
	 
	0.26

	2.14
	
	CX14
	11.30
	 
	 
	0.75

	2.15
	
	CX15
	6.63
	 
	 
	0.44

	2.16
	
	CX16
	0.60
	 
	 
	0.04

	XIV
	§Êt khu l©m viªn, rõng c¶nh quan
	 
	500.00
	 
	 
	33.33

	XV
	§Êt h¹ tÇng kü thuËt
	 
	139.25
	 
	 
	9.28

	1
	§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa
	N§
	12.00
	 
	 
	0.80

	2
	§Êt bÕn xe trung t©m
	BXE
	1.47
	15-20
	1_2
	0.10

	3
	§Êt khu nhµ m¸y cÊp n​­íc
	TCN
	1.98
	20-25
	1_2
	0.13

	4
	§Êt tr¹m ®iÖn 110KV
	TBA
	0.80
	20-25
	1_2
	0.05

	5
	§Êt khu xö lý n​­íc th¶i
	 
	1.30
	 
	 
	0.09

	5.1
	§Êt tr¹m xö lý n​íc th¶i 1
	XLN1
	0.50
	20-25
	1_2
	0.03

	5.2
	§Êt tr¹m xö lý n​íc th¶i 2
	XLN2
	0.80
	20-25
	1_2
	0.05

	6
	§Êt h¹ tÇng kü thuËt kh¸c
	 
	121.70
	 
	 
	8.11

	XVI
	Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch
	 
	1,500.00
	 
	 
	100.00


4.4. Định hướng phát triển không gian 
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Căn cứ vào đặc điểm địa hình, định hướng tuyến giao thông đối ngoại chính QL279 và dựa trên cơ sở các tuyến đường hiện có, mạng đường giao thông khu vực sẽ được bổ sung thêm các tuyến đường nội khu theo dạng ô bàn cờ nhằm gắn kết các khu chức năng đô thị, đảm bảo sự kết nối hoàn chỉnh và thuận tiện. Đô thị Khánh Yên được phân thành 4 vùng không gian kiến trúc cảnh quan bao gồm: vùng trung tâm đô thị; vùng nông nghiệp chất lượng cao, vùng tiểu thủ công nghiệp và vùng cảnh quan nông lâm nghiệp, rừng cảnh quan, kết hợp khu dân cư mật độ thấp.
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Khu vực trung tâm thị trấn Khánh Yên được bố trí đa dạng chức năng, phát triển từ khu vực trung tâm hiện nay và mở rộng về phía xã Làng Ràng và Khánh Yên Thượng. Tổ chức không gian đô thị tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản của khu vực địa hình miền núi: tầng bậc và bố trí công trình theo dải địa hình. Hướng chính của các công trình đều hướng về không gian trung tâm là công viên, mặt nước và các trục đường chính dọc đô thị; các chức năng công cộng (hành chính, thương mại dịch vụ, giáo dục, quảng trường….) được hình thành dọc theo tuyến chính đô thị và được liên kết chặt chẽ với nhau bởi mạng không gian xanh.
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Phối cảnh minh họa khu trung tâm thị trấn Khánh Yên
Khu tiểu thủ công nghiệp tập trung được cải tạo và phát triển mở rộng từ khu tiển thủ công nghiệp đã có. Tổ chức không gian chính là các nhà xưởng sản xuất và kho bãi tập trung.
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HQUY MO: + KHU TTCN CO TONG DIEN TigH
+KHU NONG NGHIEP CONG

TiCH LA 86,50 HA (5,77%)

* TINH CHAT: - KHU TAP TRUNG GIA CON

NGHIEP, KHO BAI VA KHU TRONG TROT,

ONG NGHE HIEN DAL

*NGUYEN TAC THIET KE: X

- HINH THUC KIEN TRUC PHU HOP V&I QUY MG

NGHE SAN XUAT, DIEN HINH LA KIEN TRUC N

NHA KINH, NHA KET CAU THEP, CO MOI LIEN HE H]

CHUYEN CONG NGHE VG CAC CONG TRINH TRON

CAO TRUNG BIiNH T





Khu ở mật độ thấp kết hợp phát triển dịch vụ sinh thái, nông lâm nghiệp, rừng cảnh quan được cải tạo và phát triển mở rộng từ các điểm dân cư hiện trạng. Tổ chức không gian chính là các không gian ở xen lẫn các không gian công cộng khu vực, tuân thủ theo các nguyên tắc chung của toàn đô thị là phù hợp với địa hình. Lõi trung tâm được tổ chức dạng dải bao gồm: không gian xanh, không gian mở xen kẽ không gian công cộng và xung quanh là các vùng nông lâm nghiệp, rừng cảnh quan.

[image: image22.jpg]A = S A 433 MOT/SGIHINH/ANHIMINH HOA 7 T
SO DO PHAN VUNG KHU DAN CU’ — ’;%

- 1)
HQUY MO: TONG DIEN TICH LA 323,4 HA (21,56%) . J
*TiNH CHAT: - LA CAC CONG TRINH NHA O, NHA LIEN KE, NHA O
NONG THON KET HQP SAN XUAT NONGNGHIEP, LAM NGHIEP, VA

CHAN NUGI. %
*NGUYEN TAC THIET KE: L

- HINH THUC KIEN TRUC KET HQP HAI HOA'GIUPA TRUYEN
THONG VA HIEN DAI, PHU HOP V&1 PHONG TUC TAP QUAN, VAN
HOA BIA PHUONG VA CANH QUAN KHU VI’C. TANG CAO TRUNG
BINH TU 1 - 3 TANG, MAT DO XAY DUNG TRUNG'BINH 20 - 85%
TUY KHU VycC.




4.5. Thiết kế đô thị

4.5.1. Nguyên tắc

Định hướng thiết kế không gian đô thị Khánh Yên được hình thành trên ý tưởng chủ đạo là bảo tồn và phát triển sự gắn kết hài hòa giữa thiên nhiên với con người; nhằm tạo nên những tiểu vùng cảnh quan đô thị đặc thù nhưng vẫn thống nhất chặt chẽ trong mối quan hệ tổng thể. Theo đó, các nguyên tắc thiết kế chung cần đạt được bao gồm:

a. Tôn trọng địa hình

Sự đa dạng về cốt cao độ và phong phú về cảnh quan (núi cao, rừng, song, suối..) của đô thị Khánh Yên đã tạo nên sự hấp dẫn về thị giác với các hành lang nhìn, điểm nhìn ấn tượng cũng như hệ thống thảm thực vật phong phú. Do đó, tổ chức không gian đô thị Khánh Yên cần nhấn mạnh, chú trọng khai thác các yếu tố địa hình tự nhiên để tạo nên các không gian đô thị độc đáo. Các dải đô thị là vùng chuyển giao giữa núi và hệ thống ruộng trong đô thị, được bố trí lan tỏa theo các dải địa hình. Tạo các kết nối không gian giữa các thềm địa hình khác nhau. Các lô đất xây dựng có độ dốc tự nhiên không quá 25%; hạn chế tối đa việc san lấp địa hình tràn lan, trên diện rộng.
b. Bảo tồn cảnh quan

Hệ thống cảnh quan đặc trưng của đô thị Khánh Yên được tạo nên bởi vùng núi cao, hệ thống rộng lúa trong đô thị. Khung thiên nhiên và khung phát triển đô thị cần có mối quan hệ tương hỗ trong quá trình phát triển, nhằm tạo lập một hình ảnh đô thị sinh thái bền vững và đậm bản sắc, phát huy giá trị cảnh quan và sự phối kết không gian:

- Bảo tồn hệ thống cảnh quan và phát triển đa dạng sinh thái của miền á nhiệt đới đặc biệt tại quỹ đất lâm nghiệp và nông nghiệp;

- Khai thác và phát triển quỹ đất nông, lâm nghiệp;

- Các sườn dốc tự nhiên và đường phân thủy được che phủ bởi tầng thực vật cần được bảo vệ trong phạm vi 50m về mỗi bên của đường phân thủy;

- Tất cả các công trình xây dựng mới cần đảm bảo một khoảng lùi tối thiểu 15m so với tất cả các kênh suối hoặc mặt nước;

Các không gian cảnh quan ven sông suối cần khai thác có trọng điểm để phục vụ du lịch và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong vùng. 

c. Thiết kế kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, đề cao yếu tố truyền thống và sự kết hợp linh hoạt giữa yếu tố truyền thống và hiện đại

- Thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc nhằm định hình không gian và tạo nên bản sắc đô thị miền núi và hiện đại;

- Tôn trọng cấu trúc làng bản truyển thống tại các điểm dân cư; bổ sung các công trình chức năng đô thị, hài hòa với cảnh quan và kiên trúc xung quanh.

- Khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng, có tính tầng bậc theo dải địa hình, và mang nét đặc trưng của từng khu vực (khu trung tâm đô thị, khu dân cư, khu nông lâm nghiệp..);

- Lựa chọn những vị trí có địa thế đẹp, tiếp cận thuận lợi và có tầm nhìn tốt ra các vùng cảnh quan đẹp để xây dựng các công trình công cộng các không gian phục vụ cộng đồng;

- Tôn trọng hình thức và vật liệu truyền thống nhưng có sự kế thừa và kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sống của người dân.

4.5.2. Chiến lược thiết kế đô thị

Đô thị Khánh Yên với vai trò là trung tâm vùng cửa ngõ phía Tây Nam tỉnh Lào Cai, là trung tâm cung cấp dịch vụ, phát triển đô thị không chỉ riêng đối với Khánh Yên mà còn phục vụ phát triển cho các đô thị lân cận, liền kề.

Đặc điểm của đô thị Khánh Yên và vùng phụ cận nằm trong miền địa hình núi cao đặc trưng, là nơi có hệ thống cảnh quan thiên nhiên rất đẹp và phong phú. Do đó, tiêu chí đầu tiên thiết kế đô thị Khánh Yên là xây dựng hình ảnh một đô thị miền núi đặc thù và hiện đại:

Tạo lập, gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa, đặc trưng của khu vực trong giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan (hình thái đô thị tầng bậc, theo địa hình, tôn trọng và nhấn mạnh giá trị thiên nhiên, phát huy mối liên kết vốn có giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, nâng cao tính truyền thống bản địa trong cấu trúc không gian chức năng và mẫu dạng công trình…).

Tạo lập bản sắc đô thị trong sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Cần gìn giữ và thiết lập ở đây các không gian văn hóa cộng đồng, chuyển tải các yếu tố của văn hóa truyền thống sang ngôn ngữ kiến trúc (không gian, đường nét, màu sắc, họa tiết…), đặc biệt qua các nhân tố chủ yếu cấu thành hình tượng thị giác của không gian công cộng (không gian xanh, không gian đường phố, công trình kiến trúc, tiểu phẩm nghệ thuật, quảng trường…).

Tạo dựng không gian sinh thái tự nhiên mới, đặc sắc, là sự kết hợp khéo léo của tự nhiên và nhân tạo. Tính sinh thái nông lâm nghiệp và tính văn hóa bản địa là nguyên tắc chủ yếu trong thiết kế cảnh quan và tổ chức hoạt động tại đây. Mục đích nhằm duy trì và phát triển diện tích đất canh tác, cảnh quan nông nghiệp hiện có, đảm bảo nguồn thu lợi ích cho người dân đô thị; đồng thời tạo ra không gian mở trung tâm, tạo môi trường và thúc đẩy hoạt động văn hóa cộng đồng, nối kết giữa hai bên không gian trung tâm cũ và mới.

Mặt khác, đô thị Khánh Yên nằm trên tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ QL279 đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của mạng lưới giao thông Quốc gia và tỉnh Lào Cai. 

4.5.3. Hệ thống không gian mở và môi trường
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Hệ thống không gian mở đa dạng, bố trí theo dạng mảng và dạng dải tạo cho đô thị Khánh Yên nét hấp dẫn riêng biệt, có sự giao hòa, gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố thiên nhiên thuần khiết (hệ thống suối, vùng xanh lâm nghiệp, xanh nông nghiệp) với sự tác động khéo léo của con người.

Bảo vệ và tôn tạo hệ sinh thái tự nhiên: vùng rừng, vùng cảnh quan nông nghiệp, vùng cảnh quan ven suối;

Bảo tồn và phát triển không gian mặt nước với vai trò là cấu trúc sinh thái quan trọng: tổ chức các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng chân, vui chơi ven mặt nước, kết nối các thềm địa hình khác nhau (hạn chế tối đa việc bê tông hóa kè hồ, sông, suối; xây dựng các kiến trúc nhỏ, vườn tượng, chòi nghỉ ngắm cảnh, đường đi bộ…)

Hình thành hệ thống quảng trường xanh tự nhiên và nhân tạo (quảng trường rỗng và quảng trường đặc) tại những vị trí là điểm kết nối không gian (các khoảng mở); điểm liên kết các khu vực đa chức năng có cường độ hoạt động cao: quảng trường khu trung tâm đô thị. Quảng trường khu trung tâm được bố trí liền kề với khu vực hành chính mới, đóng vai trò là lõi không gian mở của khu vực trung tâm, liên kết khu trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung. 

Hình thành các dải xanh xuyên qua các khu chức năng, và các tuyến xanh hướng tâm, gắn kết không gian tự nhiên với không gian mở là vùng hồ khu trung tâm đô thị, tạo nên sự kết nối liên tục, chuyển tiếp hài hòa giữa vùng xanh tự nhiên và vùng xây dựng;

- Trồng cây xanh tạo bóng mát dọc các tuyến đường giao thông trong khu trung tâm; 

- Xác định tuyến đi bộ xanh trong khu trung tâm đô thị;
- Cung cấp đa dạng hóa các tiện ích đô thị (chiếu sáng, đường dạo, hệ thống trang trí, biển báo chỉ dẫn) với các quy định cụ thể.

4.5.4. Trục đô thị

Trục phát triển đô thị Khánh Yên được cấu trúc theo hai khung chính: trục Quốc lộ QL279 mới và QL279 cũ.
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Trục không gian dọc tuyến đường đô thị được tạo dựng bởi các công trình chạy song song và lan tỏa theo thềm địa hình, tạo nên tính đồng nhất về hình thái và cấu trúc. Sự xen kẽ không gian xanh giữa các dải công trình hình thành nên cấu trúc tổ chức không gian: các trục xanh liên kết, gắn kết hài hòa công trình với thiên nhiên. Các trục xanh này một mặt đóng vai trò là trục phụ, phân tách các không gian chức năng; đồng thời tạo nên tính liên tục ảo của không gian đô thị.

Trục cảnh quan ven hệ suối chính là không gian chuyển tiếp sinh động giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên, được hình thành bởi hệ thống cây xanh sinh thái, cây xanh cách ly và hệ thống đường dạo.

4.5.5. Các công trình điểm nhìn, điểm nhấn, cửa ngõ đô thị
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BTRUC CANH QUAN CHINH CUA KHU VIPC LA TUYEN BUONG QUOC LO 27
DOAN Bl QUA TRUNG TAM VA TUYEN BU'ONG TRANH QUOC LO 279. BIEM
NHAN CANH QUAN LA KHU TRUNG TAM HANH CHiNH, KHU CANH QUAN TRUNG
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CAC CONG TRINH HANH CHINH, DICH VU, THUONG MAI NAM XEN KE LA
NH’NG CONG TRINH KIEN TRUC DIEM NHAN CUA KHU VU'C.





Địa hình núi cao và thung lũng đan xen, với hệ thống cảnh quan đẹp ở những khu vực có cao độ khác nhau tạo nên các điểm nhìn cho khu vực. Chọn các vị trí có tầm quan sát tốt bố trí các công trình làm điểm nhấn không gian. 

Điểm nhấn khu trung tâm là điểm nhấn công trình, được bố trí tại khu vực trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung, có hướng mở ra khu vực quảng trường, cây xanh, mặt nước. Các công trình này có chiều cao và khối tích lớn, hình thức kiến trúc hiện đại, đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Điểm nhấn cảnh quan: trên các khu vực đồi cao, điểm kết không gian mở, các vị trí hướng tâm. Điểm nhấn gắn nút giao thông là điểm giao thoa các luồng giao thông, tại các khu vực cửa ngõ vào khu vực trung tâm đô thị, chủ yếu nằm trên Quốc lộ. Bố trí tại đây những công trình kiến trúc nhỏ có ấn tượng về mặt thị giác, chòi quan sát, vọng lâu… đa dạng về hình thức thiết kế để tạo nên vẻ đẹp chung và phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, đối với khu vực dân cư mật độ thấp và các vùng cảnh quan sinh thái, các chi tiết mang tính nhận diện, đặc trưng hình thái (suối, cây xanh, núi…) là điểm nhấn không gian cần bảo vệ.

4.5.6. Hình thái kiến trúc công trình- mật độ
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Mật độ dân cư thay đổi theo hình thức sử dụng đất và dao động từ 40m2- 400m2/ người. Do sự thay đổi mật độ dân cư mà đô thị được bố trí thành các khu vực dân cư tập trung từ dày tới thưa. Yếu tố này sẽ tạo nên các khu vực yên tĩnh và náo nhiệt.
Hình thái nhấn mạnh yếu tố đô thị tầng bậc là chuỗi cảnh quan kết nối các khu chức năng. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng rất phong phú về địa hình, nên sử dụng giải pháp cấu trúc đô thị nén tại khu trung tâm: lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng tập trung, nhanh, phát triển các không gian đa chức năng, chuyển đổi linh hoạt.

Cấu trúc đô thị lan tỏa từ các cánh đồng, ven suối lên triền đồi, theo hình thái chung là tựa núi, hướng sông, suối, tạo các trục cảnh quan đô thị tiếp nối các mạch núi và kết thúc ở các không gian mở ven sông.

Sự đa dạng của địa hình được tận dụng tối đa trong tổ chức không gian đô thị: khu ở mật độ thấp trên sườn đồi, khu trung tâm vùng lòng chảo. Với giải pháp như vậy có tiềm năng tạo nên hình ảnh một không gian đô thị sinh động mà vẫn gắn kết hài hòa với thiên nhiên.

Hình thành các tuyến đô thị theo mật độ, lấy trung tâm đô thị làm không gian hạt nhân xây dựng mật độ cao, và có xu hướng giảm dần mật độ về phía núi, nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, mềm dẻo với thiên nhiên. Tuyến xây dựng mật độ thấp được bố trí tại các vùng ven đô thị, bảo tồn các không gian nông, lâm nghiệp, rừng cảnh quan, khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng (không quá 2 tầng) nhằm mềm hóa cấu trúc đô thị, tránh sự thay đổi đột ngột trong chuyển tiếp không gian.

Khu trung tâm đô thị khai thác lợi thế hội tụ mạch lạc của các luồng giao thông trong đô thị, được tổ chức với hình thái đô thị miền xuôi, nhịp điệu thống nhất, tránh sự manh mún: khuyến khích phát triển công trình có tầng cao trung bình (không quá 7 tầng),  công trình sử dụng các gam màu sáng (vàng nhạt, trắng), sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường; khuyến khích xây dựng các công trình công cộng sử dụng hàng rào bằng cây xanh, hàng rào rỗng hoặc hàng rào ước lệ; linh hoạt và đa dạng hóa chức năng sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, gắn kết hài hòa với hệ thống không gian mở chính, tạo không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú. Hạn chế sự khác biệt lớn về tỷ lệ kiến trúc giữa các công trình xây dựng gần nhau, sử dụng các phân vị ngang đồng đều. Đối với từng cụm công trình dịch vụ thương mại, công cộng đều phải xây dựng hợp khối để tạo sự bề thế. Mật độ công trình khuyến khích xây dựng chủ yếu mật độ cao và trung bình (không quá 50%). 
Các khu dân cư mật độ thấp phát huy cấu trúc làng bản; lối kiến trúc bản địa: mái dốc, sử dụng vật liệu tận dụng và khai thác từ thiên nhiên (khung, cột, dầm sàn từ gỗ, mái lợp bằng rơm, rạ, mây, cọ; tường, vách, cửa sổ, cửa đi từ tre, nứa; thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên…). Tuy nhiên, cần có sự kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn hiện đại để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân. Khuyến khích xây dựng mật độ trung bình và thấp (20-30%).

4.5.7. Giao thông, chuyển động
- Tuyến giao thông chính: Quốc lộ QL279 và tuyến tránh Quốc lộ QL279 đóng vai trò là nguồn lực phát triển đô thị, là trục chính liên kết khu vực với các trung tâm khu vực lân cận cũng như việc lưu thông trong khu vực.

- Tuyến giao thông phụ: Các tuyến đường đô thị qua khu dân cư và trong các khu chức năng;

4.6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
4.6.1. Chuẩn bị kỹ thuật
a. Cơ sở thiết kế:
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; 

- Báo cáo thủy văn khu vực nghiên cứu;
- Các quy hoạch chuyên nghành, các dự án đầu tư,… trên địa bàn nghiên cứu.

b. Nguyên tắc  thiết kế:

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không nên thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết, hạn chế tối đa khối lượng thi công đất. 

- Đảm bảo nền đô thị không bị ngập úng và ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên ( lũ quét, sạt lở, động đất….), có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.  

- Khi khai thác ven sông, suối cần xây dựng lùi xa cách bờ suối tối thiểu 30m.

- Đảm bảo giao thông êm thuận

- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất.

c. Giải pháp thiết kế:

Định hướng Quy hoạch thủy văn:

- Tập trung củng cố, xây dựng, nâng cấp và tiếp tục kiên cố hóa hệ suối chảy qua đô thị Khánh Yên. 

- Quản lý và khai thác tốt các công trình tưới tiêu đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. 

Định hướng san nền:

 Lựa chọn cao độ xây dựng khống chế tối thiểu:  Căn cứ vào dạng địa hình, mực nước các suối trong khu vực nghiên cứu, cao độ nền xây dựng hiện trạng trong khu vực và điều tra thực tế chọn cao độ xây dựng khống chế như sau: 

- Đối với các khu vực đã xây dựng và các dự án đã được duyệt trong ranh giới nghiên cứu vẫn tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng.
- Đối với khu dự kiến xây mới: 

+ Trên nền địa hình đồi núi có độ dốc < 25%, sẽ xây dựng theo thềm địa hình để đảm bảo công tác nền ít tốn kém nhất. Giữa các thềm xây dựng sẽ xây dựng tường chắn hoặc taluy để đảm bảo nền ổn định không bị sạt lở.

+ Khi khai thác ven suối cần cách bờ suối tối thiểu 30m và lựa chọn cao độ khống chế tối thiểu bằng (mức nước suối max +0,5m). Đối với các công trình dự kiến xây dựng cao độ nền khống chế tối thiểu = MN (max) + (0,7m-1,0m).

Nguồn đất đào, đắp: Nguồn đất đào đắp được cân đối tại chỗ cho từng dự án. Tuy nhiên khi khai thác nguồn đất đào đắp cần phải thỏa thuận với sở Xây dựng và UBND huyện Văn Bàn.

Định hướng thoát nước:
- Lựa chọn hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước riêng. Các tuyến cống thoát nước mưa được thiết kế đảm bảo thu hết, thu nhanh không chảy vòng vo và gây úng ngập. Hướng thoát nước chính của toàn khu vực nghiên cứu ra suối Đao. Mạng lưới cống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên lý tự chảy là chính. 
- L­u vùc: Khu vùc quy ho¹ch ch¹y däc theo suèi §ao nªn ®©y còng chÝnh lµ l­u vùc tho¸t n­íc chÝnh cho toµn bé khu vùc thÞ trÊn Kh¸nh Yªn, do hai bªn suèi ®ao lµ c¸c d·y nói cã ®é dèc lín víi l­u vùc kh¸ lín nªn h×nh thµnh c¸c suèi nhá nh­ suèi NËm Bã, suèi M¹, suèi Cãc, suèi Nµ Léc, suèi VÖu, suèi NËm Tr¸, suèi Lµng Giµng, c¸c suèi nµy còng lµ c¸c l­u vùc phô cho khu quy ho¹ch c¸c l­u vùc nµy sau ®ã sÏ ch¶y vµo suèi §ao.

- HÖ thèng thu gom: Cèng däc trªn c¸c tuyÕn tho¸t n­íc chÝnh trªn c¸c tuyÕn ®­êng trôc ®­îc ®Þnh h­íng sö dông cèng trßn, cèng däc trªn c¸c ®­êng néi bé lµ cèng hép, n­íc mÆt sau khi ®­îc thu gom vµo c¸c tuyÕn cèng hép sÏ tho¸t vµo c¸c tuyÕn cèng trôc sau ®ã sÏ ch¶y vµo c¸c l­u vùc lµ c¸c suèi nhá tõ ®ã ch¶y ra suèi ®ao.

- Cải tạo và xây dựng lại các đập khu vực đầu nguồn các suối có lưu vực lớn, hồ điều hòa. Thiết kế kè các hồ, các đoạn suối, ngòi chảy qua khu quy hoạch để tránh sạt lở, lấn chiếm và tạo cảnh quan cho đô thị. 

Tính toán thủy lực: theo phương pháp cường độ giới hạn

* Công thức tính toán thuỷ lực:

Đối với đô thị:Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước đô thị theo phương pháp cường độ giới hạn với công thức:   
Q = ( . ( . F . q (l/s)

Trong đó:

Q
: Lưu lượng tính toán ( l/s)

(
: Hệ số phân bố mưa rào


  M = 1 khi F < 200ha

(
: Hệ số dòng chảy ( = 0,6

F
: Diện tích lưu vực (ha)

q
: Cường độ mưa (l/s )

Định hướng phòng tránh thiên tai:

- Để giảm bớt thiệt hại cho người dân trong mùa bão, lũ cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành: Nhà nước, Chính quyền địa phương, Ban PCLB; Công tác lập quy hoạch , ….

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để làm sao phải tự người dân xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho mình.
- Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn.

-  Tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp…

Tổng khối lượng công tác “ San nền và thoát nước mưa”
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4.6.2. Giao thông
a. Cơ sở thiết kế

- Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
- Các đồ án, dự án đang thực hiện và triển khai trên địa bàn.
- Bản đồ khảo sát phục vụ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/5.000.
- Các dự án, tài liệu, số liệu khác có liên quan. 

- Quy chuẩn Xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, Quy phạm thiết kế đường phố, đường quảng trường, v.v…

b. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế

- Rà soát hiện trạng mạng lưới đường, cập nhật các dự án đường đã và đang triển khai trên địa bàn từ đó đưa ra phương án đề xuất mang tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện địa hình và tính chất của địa phương.

- Điều chỉnh, bổ sung các yêu cầu, hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật về giao thông đảm bảo các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành đồng thời phù hợp với sự phát triển và mở rộng đô thị.

- Lấy giao thông đối ngoại làm động lực phát triển trong giai đoạn đầu, tuy nhiên có phương án dự trữ phát triển lâu dài nhằm tách luồng giao thông đối ngoại (quá cảnh) với giao thông đô thị khi lưu lượng tăng.

- Tổ chức giao thông đảm bảo thuận tiện, hợp lý, an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, tạo sự phát triển bền vững của đô thị.
c. Giao thông đối ngoại

- Mạng lưới:
+ Quốc lộ 279 có vai trò hiện tại là đường giao thông đối ngoại chính. Đoạn đi qua khu quy hoạch sẽ được định hướng mở tuyến tránh với quy mô B mặt = 2x8.0m, B vỉa hè = 2x7.0m, B phân cách = 2.0m, B nền = 32.0m.

+ Đường huyện 51 đi các xã Khánh Yên Hạ, Chiềng Ken, Liên Phú được định hướng quy hoạch với quy mô mặt đường B mặt = 7.50m, B vỉa hè = 2x4m, B nền = 15.5m.

- Công trình giao thông đối ngoại:

Do đô thị có quy mô nhỏ nên giai đoạn đầu hướng luồng giao thông đối ngoại đi xuyên qua đô thị, sử dụng chung giữa 2 chức năng: đối ngoại và đô thị. Vì vậy các công trình giao thông đối ngoại như bến xe, trạm dịch vụ… được bố trí tại trung tâm đô thị kết hợp với các dịch vụ của đô thị để tạo động lực phát triển cho đô thị.

Bến xe: Bố trí tại vị trí giao giữa đường trục trính đô thị (QL279 cũ) và tuyến đường 35m kết nối với tuyến đường tránh TQL279 mới, hiện đang được triển khai xây dựng.
d. Giao thông khu vực:

- Thiết kế mạng lưới:

+ Tận dụng đối đa mạng lưới đường hiện trạng để phát triển. Lấy các trục giao thông đối ngoại kết hợp làm trục chính, phát triển mạng lưới đường khu vực khép kín và liên kết với các tuyến này, tạo kết nối liên thông, khai thác tối đa đường bộ và thuận tiện di chuyển.
+ Tổ chức mạng lưới đường giao thông đối nội kết nối với các tuyến đường Quốc lộ kết hợp trục chính đô thị và các tuyến đường giao thông hiện có, phục vụ các khu chức năng trong khu quy hoạch.

+ Khu quy hoạch có địa hình khá phức tạp. Mạng lưới đường được thiết kế bám sát địa hình tự nhiên để tránh đào đắp lớn.

+ Mạng lưới đường giao thông khu vực được tổ chức theo dạng xương cá và ô bàn cờ bám dọc các trục đường chính.

- Quy mô mặt cắt ngang:
+ Đường trục chính đô thị, đường liên khu vực với quy mô B mặt = 14m - 20.5m, B vỉa hè = 2x5.0m - 7.0m, B phân cách = 0.0 - 4.0mm, B nền = 24.0m - 35.0m.

+ Đường phân giới các khu chức năng, đường phố nội bộ với quy mô B mặt = 6.0m - 7.5m, B vỉa hè = 2x3.0m - 5.0m, B nền = 12.0m - 17.5m 

- Công trình giao thông đô thị:

Điểm đỗ xe: bố trí gần các trung tâm công cộng, dịch vụ, thể dục thể thao. Quy mô các điểm đỗ được xác định cụ thể trong các bước quy hoạch tiếp sau, phụ thuộc vào quy mô công trình.

e. Các chỉ tiêu kỹ thuật của các tuyến:

- Chiều rộng làn xe tính toán (2,75-3,75)m.

- Chiều rộng làn đi bộ tính toán 0,75m.

- Chỉ giới đường đỏ  các tuyến đường được xác định theo công thức:

B =(2,75- 3,75)N + 0,75M + C

Trong đó:

B: bề rộng chỉ giới đường đỏ (m).

N: Số làn xe cơ giới (phụ thuộc lưu lượng xe, cấp hạng đường).

M: Số làn đi bộ

C: Dải cây xanh, hệ thống kỹ thuật (nếu có).

- Độ dốc dọc đường imax = 10%.

- Độ dốc ngang mặt đường 2%.

- Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin ( 30m

- Bán kính đường cong bó vỉa nhỏ nhất Rmin ( 5m

f. Thống kê khối lượng giao thông

[image: image28.wmf]
4.6.3. Cấp nước

a. Tiêu chuẩn cấp nước

- Nước sinh hoạt giai đoạn đến năm 2030: 120 l/ng.ngđ cấp cho 95% dân;
- Nước công cộng: 10 - 15% Qsh;
- Nước TTCN: 25m3/ha;

- N​ước t​ới cây, rửa đ​ường:  10% Qsh;

- Nước dự phòng rò rỉ: 10 - 20%;
- Nư​ớc bản thân nhà máy: 5%. 
b. Nhu cầu cấp nước đến năm 2030 là 3.600m3/ngđ
	STT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	
	
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030

	1
	N​ước sinh hoạt
	100 l/ng.ngđ
	120 l/ng.ngđ
	12.000ng​ười
	15.000 ngư​ời
	85%
	95%
	1020
	1650

	2
	Nư​ớc công cộng
	15% Qsh
	15%Qsh
	
	
	
	
	123
	202.5

	3
	N​ước công nghiệp
	25m3/ha
	25m3/ha
	44.9 ha
	44.9ha
	100
	100
	1250
	1250

	4
	N​ước t​ưới cây, rửa đường
	10% Qsh
	10%Qsh
	
	
	
	
	82
	135

	5
	Nư​ớc dự phòng, rò rỉ
	20% Q1-4
	20% Q1-4
	
	
	
	
	164
	270

	6
	Nước bản thân nhà máy
	5% Q1-5
	5% Q1-5
	
	
	
	
	41
	67.5

	7
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	2680
	3575


Tổng nhu cầu cấp n​ước của thị trấn trong giai đoạn dài hạn là: 3600 m3/ngđ.
c.   Nguồn nước

- Nguồn n​ước ngầm: 

Tại khu vực quy hoạch ch​ưa có tài liệu địa chất thuỷ văn thăm dò nư​ớc ngầm. Tuy nhiên do khu vực quy hoạch nằm trên cốt cao độ từ +190 đến +210 nên việc sử dụng nguồn nước ngầm là không hợp lý.

- Nguồn n​ước mặt:

+ Hiện tại khu vực quy hoạch trung tâm thị trấn Khánh Yên đã được sử dụng nước sạch với nguồn nước mặt lấy từ suối Nậm Xỏm và Nậm Đén. Tuy nhiên nguồn nước hiện tại không đảm bảo cho việc mở rộng công suất nhà máy cấp nước.

+ Trong khu vực quy hoạch có một số hồ nhưng lưu lượng và chất lượng không đảm bảo cho việc cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thị trấn.

+ Qua quá trình khảo sát khu vực Hòa Mạc có suối Tà Mòng với lượng lượng trung bình 7m3/s, chất lượng nước đảm bảo cho việc cấp nước sinh hoạt, nước phục vụ cho khu vực nông nghiệp chất lượng cao.

- Lựa chọn nguồn nước: 

+ Nguồn nư​ớc ngầm trong khu vực thị trấn l​ưu l​ượng nhỏ nên không dùng trong cấp n​ước cho sinh hoạt đ​ược.

+ Nguồn nư​ớc sạch lấy từ suối Tà Mòng đảm bảo đủ lưu lượng và chất lượng phục vụ cho thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận.

c. Quy hoạch cấp nước

- Vị trí trạm xử lý và công suất trạm xử lý n​ước cấp:
+ Vị trí xây dựng trạm xử lý n​ước cấp đư​ợc đặt tại khu vực cạnh suối Tà Mòng, tiếp tục duy trì nguồn nước lấy từ suối Nậm Xỏm và Nậm Đén với trạm xử lý đặt tại Bản Chiêu.  

+ Công suất trạm xử lý giai đoạn đến năm 2030 là 3.600 m3/ngđ. Trong đó công suất trạm xử lý hiện trạng là 1.200 m3/ngđ và xây mới trạm xử lý mới 2.400 m3/ngđ. 

+ Công nghệ xử lý nư​ớc:

              Phèn(

                                            Clo(


TB I ( Bể trộn, phản ứng, lắng đứng ( Bể lọc nhanh ( Bể chứa 

+ Áp lực n​ước: dùng bơm biến tần để điều tiết nư​ớc theo nhu cầu sử dụng. 


- Mạng lưới đường ống cấp nước:

+ Mạng l​ưới đư​ờng ống cấp n​ước chính thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh có đường kính ống D100mm - D300mm đảm bảo hiệu quả cấp nư​ớc liên tục và đầy đủ. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng thực tế mạng lưới cấp nước khu vực thị trấn Khánh Yên vẫn còn tốt đảm bảo sử dụng trong thời gian dài. Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước chính được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng, được tính toán thủy lực đảm bảo lượng nước chuyển và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy.

+ Áp lực nước tại các nút chính đối với mạng hiện trạng là 8m, đối vơi mạng xây dựng mới là 15m để đảm bảo cấp nư​ớc cho nhà hai tầng, các khu vực cao tầng hơn đặt trạm bơm tăng áp cục bộ.

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến cấp nước.

Các tuyến cấp nước được bố trí đi dưới vỉa hè. Sử dụng ống gang, ống HDPE, kết hợp với ống TTK hiện trạng. Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống phụ thuộc vào đường kính ống. Đường kính ống D300mm độ sâu chôn ống 1.2m, ống D100mm độ sâu chôn ống 0.8m, các loại ống khác có đường kính nhỏ hơn độ sâu chôn ống 0.6m

- Chữa cháy: 

Mạng l​ới cấp nư​ớc chữa cháy sử dụng áp lực thấp với áp lực tự do >=10m. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lư​ợng mỗi đám cháy là 20 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.

d. Biện pháp bảo vệ nguồn nước
- Đối với nguồn n​ước mặt tại suối Tà Mòng, Nậm Xỏm và Nậm Đén:
Trong bán kính khu vực bảo vệ ≥ 100 m tính từ vị trí lấy nước xuống hạ l​ưu  và 500m l​ưu vực trên thư​ợng nguồn: không đ​ược xây dựng, sản xuất, nuôi trồng, tắm giặt, đào hố rác, xả thải... ; ngoài bán kính 100 m tính từ vị trí  lấy  xuống hạ lư​u, có thể đư​ợc xây dựng, trồng cấy; cần có các biện pháp kỹ thuật đảm bảo hệ thống thoát n​ước thải đ​ược dẫn ra hệ thống cống bên ngoài, không dẫn về phía sông Chẩy đảm bảo bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối nguồn nư​ớc. Các hoạt động du lịch, sinh hoạt… cầm kiểm soát nghiêm ngặt, cấm các tác động có thể làm bẩn, ô nhiễm nguồn nư​ớc. 

- Khu vực bảo vệ vệ sinh nhà máy n​ước:
+ Trong phạm vi 3 m kể từ chân t​ường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý n​ước.

+ Bên trong tường rào này không đ​ược xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không đư​ợc bón phân cho cây trồng và không đ​ược chăn nuôi súc vật.

e. Khối lượng cấp nước

	STT
	Tên vật tư chính
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Ống cấp nước D200mm
	m
	1200
	Hiện trạng

	2
	Ống cấp nước D160mm
	m
	500
	Hiện trạng

	3
	Ống cấp nước D110mm
	m
	6500
	Hiện trạng

	4
	Ống cấp nước D80mm
	m
	1300
	Hiện trạng

	5
	Ống cấp nước D75mm
	m
	1800
	Hiện trạng

	6
	Ống cấp nước D50mm
	m
	3700
	Hiện trạng

	7
	Ống cấp nước thô D300mm
	m
	1000
	Hiện trạng

	8
	Ống cấp nước gang D300
	m
	6950
	Làm mới

	9
	Ống cấp nước HDPE D160
	m
	9025
	Làm mới

	10
	Ống cấp nước HDPE D110
	m
	7500
	Làm mới

	11
	Hố van
	Hố
	23
	Làm mới

	12
	Vật liệu phụ
	%
	20
	

	13
	Trạm cấp nước
	Trạm
	02
	


4.6.4. Cấp điện, chiếu sáng:

a. Cơ sở pháp lý 

- Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 có xét đến 2030 đã được phê duyệt;

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 có xét đến năm 2030;

- Bản đồ hiện trạng lưới điện huyện Văn Bàn.

b. Dự báo phụ tải điện:

Chỉ tiêu và nhu cầu điện: tính chi tiết được tính theo phương pháp trực tiếp và trên cơ sở dự báo về: dân số, sử dụng đất...
	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (HA)
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện (kW/
đ.v)
	Hệ số Kđt
	P 
(kW)
	S (kVA)

	I
	Đất trung tâm hành chính, cơ quan
	 
	10.64
	
	
	 
	 
	819
	910

	1
	Đất trung tâm hành chính
	 
	7.39
	
	
	 
	 
	478
	531

	1.1
	Khu trung tâm hành chính huyện Văn Bàn
	HC1
	5.67
	17,010
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	357
	397

	1.2
	Khu trung tâm hành chính thị trấn Khánh Yên
	HC2
	0.42
	2,100
	m2.sàn
	0.02
	0.70
	29
	33

	1.3
	Khu trung tâm hành chính xã Khánh Yên Thượng
	HC3
	0.80
	4,000
	m2.sàn
	0.02
	0.70
	56
	62

	1.4
	Khu trung tâm hành chính xã Làng Giàng
	HC4
	0.50
	2,500
	m2.sàn
	0.02
	0.70
	35
	39

	2
	Đất các cơ quan chuyên ngành huyện 
	 
	3.25
	
	
	 
	 
	341
	379

	2.1
	 
	CQ1
	1.20
	6,000
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	126
	140

	2.2
	
	CQ2
	0.36
	1,800
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	38
	42

	2.3
	
	CQ3
	0.15
	750
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	16
	18

	2.4
	
	CQ4
	1.36
	6,800
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	143
	159

	2.5
	
	CQ5
	0.18
	900
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	19
	21

	II
	Đất TT công cộng
	 
	22.20
	
	
	 
	 
	1,176
	1,306

	1
	Đất khu TT văn hóa
	 
	3.50
	
	
	 
	 
	221
	245

	1.1
	Đất TT văn hóa - thể thao
	VH1
	0.50
	1,500
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	32
	35

	1.2
	Đất NVH cung thiếu nhi
	VH2
	3.00
	9,000
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	189
	210

	2
	Đất trung tâm dịch vụ thương mại
	 
	5.88
	
	
	 
	 
	448
	498

	2.1
	 
	DV1
	0.40
	2,000
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	42
	47

	2.2
	
	DV2
	0.06
	300
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	6
	7

	2.3
	
	DV3
	0.05
	250
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	5
	6

	2.4
	
	DV4
	0.50
	2,500
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	53
	58

	2.5
	
	DV5
	0.50
	2,500
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	53
	58

	2.6
	
	DV6
	1.00
	5,000
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	105
	117

	2.7
	
	DV7
	0.57
	2,850
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	60
	67

	2.8
	
	DV8
	0.30
	1,500
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	32
	35

	2.9
	
	DV9
	0.30
	1,500
	m2.sàn
	0.03
	0.70
	32
	35

	2.13
	Đất chợ trung tâm huyện
	CHO
	2.20
	8,800
	m2
	0.01
	0.70
	62
	68

	3
	Đất công cộng dự trữ
	CC1-CC7
	6.95
	34,750
	m2.sàn
	0.02
	0.70
	487
	541

	4
	Khu tượng đài liệt sĩ
	TĐLS
	1.37
	1.37
	ha
	5.00
	0.70
	5
	5

	5
	Khu thể dục thể thao
	 
	4.50
	
	
	 
	 
	16
	18

	5.1
	Đất SVĐ trung tâm huyện
	TDTT1
	2.70
	2.7
	ha
	5.00
	0.70
	9
	11

	5.2
	Đất sân thể thao xã Khánh Yên Thượng
	TDTT2
	0.95
	1.0
	ha
	5.00
	0.70
	3
	4

	5.3
	Đất sân TT xã Làng Giàng
	TDTT3
	0.85
	0.9
	ha
	5.00
	0.70
	3
	3

	III
	Đất khu trung tâm giáo dục 
	GD1-GD4
	14.90
	3,500
	học sinh
	0.15
	0.70
	368
	408

	IV
	Đất Y tế 
	 
	2.79
	
	
	 
	 
	248
	275

	1
	Đất bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn
	YT1
	1.50
	7,500
	m2
	0.03
	0.70
	158
	175

	2
	Đất phòng khám đa khoa
	YT2
	0.24
	1,200
	m2
	0.02
	0.70
	17
	19

	3
	Đất trung tâm y tế xã Khánh Yên Thượng
	YT3
	0.60
	3,000
	m2
	0.02
	0.70
	42
	47

	4
	Khu trung tâm y tế xã Làng Giàng
	YT4
	0.45
	2,250
	m2
	0.02
	0.70
	32
	35

	V
	Đất hỗn hợp 
	 
	9.25
	46,250
	m2
	0.02
	0.70
	648
	719

	VI
	Đất khu ở
	 
	503.70
	
	
	 
	 
	5,400
	6,000

	1
	Đất ở đô thị mật độ cao
	 
	132.00
	10,000
	người
	0.50
	0.80
	4,000
	4,444

	2
	Đất ở đô thị mật độ thấp
	 
	124.30
	2,500
	người
	0.35
	0.80
	700
	778

	3
	Đất ở làng xóm kết hợp sản xuất, chăn nuôi
	 
	247.40
	2,500
	người
	0.35
	0.80
	700
	778

	VII
	Đất khu di tích
	 
	1.37
	1.37
	ha
	5.00
	0.70
	5
	5

	VIII
	Khu đất Quốc phòng
	 
	33.90
	
	
	 
	 
	166
	184

	1
	Đất BCH quân sự huyện
	QP1
	0.90
	3,600
	m2.sàn
	0.02
	0.70
	50
	56

	2
	Đất an ninh quốc phòng
	QP2-QP3
	33.00
	33.00
	ha
	5.00
	0.70
	116
	128

	IX
	Khu tiểu thủ công nghiệp
	 
	17.85
	17.85
	ha
	120.00
	0.70
	1,499
	1,666

	X
	Khu đất nông nghiệp
	 
	240.82
	
	16.05
	 
	 
	303
	336

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	 
	86.50
	86.50
	ha
	5.00
	0.70
	303
	336

	2
	Đất trồng lúa
	 
	154.32
	
	10.29
	 
	 
	 
	 

	XI
	Khu đất rừng, cây lâm nghiệp
	 
	129.10
	
	8.61
	 
	 
	 
	 

	XII
	Mặt nước
	 
	21.29
	
	1.42
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Khu đất cây xanh
	 
	38.22
	
	2.55
	 
	 
	6
	7

	1
	Khu đất CV cây xanh
	 
	1.82
	1.82
	ha
	5.00
	0.70
	6
	7

	2
	Đất cây xanh cảnh quan
	 
	36.40
	
	
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Khu đất dự trữ phát triển
	 
	500.00
	10
	%
	 
	 
	1,116
	1,240

	XV
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	453.97
	
	30.26
	 
	 
	526
	585

	1
	Khu nghĩa trang, nghĩa địa
	NĐ
	12.00
	12.00
	ha
	1.00
	0.70
	8
	9

	2
	Khu đất bến xe
	BXE
	1.47
	14,700
	m2
	0.01
	0.70
	103
	114

	3
	Khu đất nhà máy cấp nước
	TCN
	1.98
	1.0
	nhà máy
	90
	1.00
	90
	100

	4
	Khu đất trạm điện 110KV
	TBA
	0.80
	1.0
	trạm
	45
	1.00
	45
	50

	5
	Khu đất nhà máy xử lý nước thải
	 
	1.30
	
	
	 
	 
	180
	200

	5.1
	Trạm xử lý nước thải 1
	XLN1
	0.50
	1.0
	nhà máy
	90
	1.00
	90
	100

	5.2
	Trạm xử lý nước thải 2
	XLN2
	0.80
	1.0
	nhà máy
	90
	1.00
	90
	100

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (chiếu sáng công cộng)
	 
	436.42
	25.0
	km
	5
	0.80
	100
	111

	XVI
	Tổng cộng
	 
	1,500.00
	
	100.00
	 
	 
	12,279
	13,643


Tổng phụ tải yêu cầu của đô thị Khánh Yên: 13,6MVA
c. Định hướng cấp điện :

- Nguồn điện:
Theo tính toán nhu cầu sử  dụng điện của toàn bộ khu quy hoạch là 13,6MVA, trong đó chưa tính nhu cầu điện cho sản xuất khai thác mỏ là tương đối lớn (chiếm khoảng 2-5MVA). Theo định hướng cấp điện khu vực trung tâm huyện Văn Bàn sẽ xây dựng 01 trạm biến áp 110kVA. Cấp điện cho khu vực quy hoạch ở hai cấp điện áp: điện áp 22kV cấp điện cho khu vực trung tâm mật độ dân cư lớn; điện áp 35kV cấp điện cho khu vực nông thôn mật độ thấp và khu TTCN.

- Trạm biến áp:

+ Các trạm biến áp phân phối hiện trạng có công suất nhỏ (từ 180KVA trở xuống), cần phải cải tạo nâng công suất. Máy biến áp sử dụng cho khu vực quy hoạch phải có gam máy từ 250KVA trở lên.

+ Cải tạo, nâng công suất 23 trạm biến áp phân phối hiện trạng (03 trạm khai thác mỏ giữ lại) và xây dựng mới 06 trạm biến áp phân phối phục vụ các khu dân cư, công cộng, dịch vụ... quy hoạch mới. Các trạm biến áp cải tạo hoặc xây mới trong khu vực trung tâm đều sử dụng loại máy biến áp có 2 cấp điện áp đầu vào 35kV và 22kV.

+ Xây dựng mới 03 trạm biến áp phục vụ cấp điện các khu tiểu thủ công nghiệp, 01 trạm biến áp phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 02 trạm biến áp xử lý nước thải. 

+ Các trạm biến áp phân phối 35/0,4kV cải tạo và xây dựng mới trong khu vực mật độ cao đều sử dụng loại trạm Kiosk hợp bộ gồm 3 ngăn riêng biệt (ngăn trung thế, ngăn máy biến áp và ngăn hạ thế) hoặc các trạm xây kín, cốt nền trạm cao hơn so với cốt nền đất xung quanh tối thiểu 30cm để tránh ngập nước vào phòng máy. Các trạm biến áp hiện trạng và xây mới khu vực mật độ thấp sử dụng trạm treo trên cột BTLT hình cổng.

- Lưới điện:
+ Lưới điện cao thế: giữ lại các tuyến đường dây 220kV và 110kV, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tới chân các công trình xây dựng.

+ Lưới trung áp:


Di chuyển các tuyến đường dây 10kV và 35kV qua khu vực thị trấn ảnh hưởng tới quy hoạch, tạo quỹ đất phát triển.

Xây dựng tuyến đường dây trục 22kV và 35kV và các nhánh rẽ cấp điện từ trạm biến áp 110kV tới các trạm biến áp phân phối trung/hạ thế.

+ Lưới hạ áp 0,4KV : 

Xây dựng các tuyến đường dây hạ thế 0,4kV trong nội bộ các khu tiểu thủ công nghiệp phục vụ điện sản xuất và sinh hoạt. Các khu tiểu thủ công nghiệp đầu tư theo nhu cầu sử dụng đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn lưới điện hạ áp và có phương án bù hệ số cos(phi) > 0,85.                  

Lưới điện hạ thế 0,4kV phục vụ các khu dân cư, công cộng, dịch vụ... được xây dựng dọc các tuyến đường giao thông khu vực, sử dụng cáp vặn xoắn trên cột BTLT. 

Tháo dỡ các tuyến đường dây sử dụng cáp nhôm trần và các tuyến đường dây tạm, đảm bảo tiêu chuẩn cấp điện đô thị. 

Kết cấu lưới 0,4KV theo mạng hình tia. Bán kính phục vụ đảm bảo < 400m cho khu vực mật độ cao và < 1000m cho các khu vực mật độ thấp. 

d. Chiếu sáng đô thị

Quy hoạch xác định khung phát triển cho chiếu sáng đô thị phù hợp với quy hoạch kiến trúc cảnh quan, tạo lập tiền đề, gợi ý giải pháp thiết kế cho quy hoạch chiếu sáng chuyên ngành hoặc dự án đầu tư. 

- Chiếu sáng giao thông đô thị

+ Chiếu sáng giao thông phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, các hoạt động kinh tế xã hội diến ra bình thường về ban đêm. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 100% tuyến đường có chiếu sáng phù hợp;

+ Quảng trường giao thông: chiếu sáng giao thông kết hợp cảnh quan cho quảng trường trung tâm và bãi đỗ xe … Khi thiết kế cụ thể phải quan tâm đến các vị trí đặt biển quảng cáo tấm lớn, tránh cản trở giao thông.

+ Sử dụng nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu giao thông đô thị như phương pháp tiết giảm quang thông giờ thấp điểm (dimming), sử dụng kiểu chiếu sáng hẹp, bán rộng để tập trung độ rọi và giảm ô nhiễm ánh sáng.

- Chiếu sáng cảnh quan, công trình

+ Chiếu sáng cảnh quan phải tránh trùng lặp, đơn điệu trong thể hiện; cần lựa chọn sử dụng màu sắc ánh sáng - cường độ sáng và phương thức thể hiện thích hợp cho từng công trình. Cần sử dụng tổng thể giải pháp từ thiết kế, xây dựng, lựa chọn thiết bị, quản lý vận hành để đảm bảo tiết kiệm năng lượng.

+ Lựa chọn hình thức chiếu sáng theo các mức độ riêng cho Khu trung tâm, Khu ở, khu tiểu thủ công nghiệp; Các khu vực thương mại. 

- Các tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường từ 10,5m trở lên chiếu sáng hai bên đường hoặc giữa dải phân cách, dùng đèn Natri cao áp 150W-250W. Các đường có mặt cắt lòng đường nhỏ hơn 10,5m bố trí chiếu sáng một bên hè, dùng đèn Natri 250W hoặc 150W.                

- Khu vực các tuyến đường có hệ thống điện hạ thế sử dụng chiếu sáng kết hợp với các cột điện, khu vực các tuyến đường không có hệ thống điện hạ thế sử dụng hệ thống cáp ngầm chiếu sáng trên các cột thép.

e. Khối lượng cấp điện:
	TT
	Hạng mục - Công việc
	Đ.vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đ.d nổi 35KV hiện trạng, giữ lại
	km
	9,5
	

	2
	Đ.d nổi 35KV hiện trạng, tháo dỡ
	km
	9,0
	

	3
	Đường dây nổi 35KV xây dựng mới
	km
	7,5
	

	4
	Trạm biến áp 35/0,4kV hiện trạng, giữ lại
	Trạm
	03
	03 trạm khai thác mỏ đá.

	5
	Trạm biến áp 35/0,4kV hiện trạng, cải tạo
	Trạm
	23
	Nâng công suất, thay cấp điện áp.

	6
	Trạm biến áp 35(22)/0,4kV  xây mới
	Trạm
	12
	

	7
	Đường dây nổi 0,4KV xây mới
	km
	19,0
	

	8
	Đường dây nổi chiếu sáng xây mới
	km
	15,0
	


4.6.5. Thông tin liên lạc
a. Dự báo nhu cầu thuê bao

Trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế, xã hội, sử dụng đất trong đồ án và tham khảo chỉ tiêu tai một số đồ án có tính chất tương tự với khu vực nghiên cứu để đánh giá sơ bộ nhu cầu dịch vụ thông tin (xác định giai đoạn sau).

b. Giải pháp quy hoạch: 

· Viễn thông và công nghệ thông tin

- Chuyển mạch:

Theo định hướng của viễn thông tỉnh Lào Cai thì trạm chuyển mạch khu vực Văn Bàn sẽ được nâng cấp, quản lý toàn bộ các tổng đài vệ tinh của vùng.
- Mạng truyền dẫn: 

Nâng cấp, xây dựng tuyến cáp quang dung lượng khoảng 12FO kết nối Văn Bàn - Thành phố Lào Cai.
Sử dụng viba: Giữ nguyên tuyến Viba hiện tại, không phát triển thêm.  
- Mạng ngoại vi:

Mạng cáp thuê bao: Mạng cáp thuê bao đ​ược định cỡ theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi

Các tuyến cáp chính nâng cấp và xây dựng​ mới sử dụng loại cáp từ 100x2 đến 600x2.
Các tuyến cáp phối xây dựng mớisử dụng các loại cáp: 200x2; 100x2; 50x2; 30x2; 20x2; 10x2.

Hệ thống đ​ường cột treo cáp: Giai đoạn đầu củng cố hệ thống đư​ờng cột treo nhằm sử dụng trong thời gian xây dựng đô thị. Trong nhưng giai đoạn tiếp theo sẽ dỡ bỏ và hạ ngầm những tuyến cáp treo này.
Hệ thống cống bể cáp: Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác thuê cống bể để phát triển dịch vụ. Sử dụng loại ống (110 .

- Mạng thông tin di động

Phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng bằng các biện pháp lắp thêm các trạm BTS hoặc nâng cấp cấu hình các trạm, mặt khác chuyển đổi công nghệ theo định hướng 3G/4G, hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên mạng di động. 

- Công nghệ thông tin 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại đô thị Khánh Yên nhằm hoàn thành việc xây dựng mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt các hoạt động kinh tế - xã hội - văn hoá của tỉnh cũng như của vùng huyện.

· Hệ thống bưu chính

Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh, triển khai các dịch vụ bưu chính mới trên thế giới, phù hợp với thị trường khu vực này 

Phát triển bưu chính địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. Dịch vụ bưu chính phát triển theo hướng đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc

Bảng khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc được tính trong kế hoạch vốn đầu tư của ngành và doanh nghiệp khai thác, không tính toán trong kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.
4.6.6. Thoát nước thải vệ sinh môi trường

a. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 1930/QĐ-TT ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Viêt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXD 01:2008 do Bộ Xây Dựng ban hành;

- TCVN 5957:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai đang được thực hiện;

- Phương án quy hoạch kiến trúc, sử dụng đất 1/5000 đề xuất.

b. Tiêu chuẩn và ước tính lượng thải:

Bảng tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp
- Lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp đến năm 2020:
	TT
	Nhu cầu  sử dụng
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	Dân số
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng NT cần xử lý

	
	
	(Người)
	(%)
	(%)
	
	(m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt
	12.000
	80
	90
	80 l/ng.ngđ
	576,0

	2
	Nước thải CTCC
	 
	 
	 
	10%
	57,6

	3
	Nước thải công nghiệp
	 
	 
	 
	22 m3/ha
	400,0

	 4 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	1033,6

	 5 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	1.100,0


- Lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp đến năm 2030:

	TT
	Nhu cầu  sử dụng
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Dân số
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng NT cần xử lý

	
	
	(Người)
	(%)
	(%)
	
	(m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt
	15.0000
	90
	90
	100 l/ng.ngđ
	1215,0

	2
	Nước thải CTCC
	
	
	
	10%
	121,5

	3
	Nước thải công nghiệp
	
	
	
	22 m3/ha
	600,0

	4
	Cộng
	
	
	
	
	1936,5

	5
	Làm tròn
	
	
	
	
	2.000,0


Bảng tính toán lượng chất thải rắn
- Lượng chất thải rắn đến năm 2020:

	TT
	Hạng mục
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	Dân số
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng CTR cần xử lý

	
	
	(Người)
	
	
	(tấn/ngđ)

	1
	CTR  sinh hoạt
	12.000
	90%
	0,9 kg/người.ngđ
	8,1

	2
	CTR CTCC
	
	
	10%
	0,81

	3
	CTR công nghiệp
	12,67 ha
	
	0,3 tấn/ha
	3,8

	4
	Cộng (làm tròn)
	
	
	
	13,0


- Lượng chất thải rắn đến năm 2030:

	TT
	Hạng mục
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Dân số
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng CTR cần xử lý

	
	
	(Người)
	
	
	(tấn/ngđ)

	1
	CTR  sinh hoạt
	15.000
	100%
	1kg/người.ngđ
	15,0

	2
	CTR CTCC
	
	
	10%
	1,5

	3
	CTR công nghiệp
	17,85
	
	0,3 tấn/ha
	5,4

	4
	Cộng (làm tròn)
	
	
	
	22,0


- Lượng nước thải cần thu gom và xử lý là: Q​ = 2000  m3/ngđ
- Tổng lượng chất  thải rắn là: R = 22tấn/ngày 

c. Quy hoạch thoát nước thải:

-   Nước thải sinh hoạt:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng đối với khu vực trung tâm và dân cư mật độ cao, còn khu dân cư mật độ thấp thì nước thải sinh hoạt ở các hộ gia đình và công trình công cộng sẽ được xử lý cục bộ bằng các bể tự hoại đúng tiêu chuẩn trước khi cho xả vào hệ thống thoát nước chung. 

+ Quy hoạch cống thoát nước tự chảy và các tuyến qua cầu, các tuyến cống chảy ngược >=4m thì sử dụng bơm thu gom nước thải về tuyến cống chính D500-D300 dọc các tuyến đường, nước thải sinh hoạt được đưa về trạm xử lý nước thải sinh hoạt của đô thị Khánh Yên. 
+ Giai đoạn 2020: Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt riêng cho khu vực trung tâm, khu dân cư mật độ cao đưa đến trạm xử lý; còn khu vực dân cư mật độ thấp thì chỉ xử lý cục bộ qua bể phốt tiêu chuẩn sau đó cho thoát vào cống thoát nước khu vực. Dự kiến nước thải sinh hoạt đến năm 2020 là 633,6 m3/ngđ do đó xây dựng trạm xử lý nước thải số 1 với công suất 700 m3/ngđ.
+ Giai đoạn 2030: Xây dựng tiếp hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt cho giai đoạn 2. Nâng công suất trạm xử lý nước thải lên 1.000 m3/ngđ; xây mới trạm xử lý nước thải số 2 với công suất 400 m3/ngđ. 

- Nước thải công nghiệp:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải của các khu công nghiệp đều phải được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn vệ sinh (xử lý đạt tiêu chuẩn cột B của QCVN 24-2009) trước khi đưa về trạm xử lý nước thải của các khu công nghiệp. 

+ Quy hoạch cống thoát nước tự chảy thu gom về tuyến cống chính D500-  D300 dọc theo tuyến đường và dọc theo ven kè sông, nước thải sản xuất được đưa về trạm xử lý nước thải công nghiệp. 
+ Xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, công suất của các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp như sau: đến năm 2020 công suất 400m3/ngđ; đến năm 2030 là 600m3/ngđ.
- Các tuyến cống chôn sâu ít nhất 0,7m tính tới đỉnh ống nhưng không lớn hơn 5m tính tới đáy ống. Tận dụng địa hình, không bố trí trạm bơm nâng cốt.

- Tính toán thủy lực:

Do tổng lượng nước thải nhỏ, các tuyến cống chính được lấy theo đường kính tối thiểu D300 (có khả năng tải lưu lượng trung bình ~ 2000 m3) nên việc tính toán thủy lực là không cần thiết.

d. Quy hoạch thu gom CTR:

- Chất thải rắn sinh hoạt:
Phân loại và thu gom CTR: CTR sinh hoạt được phân loại từ nguồn và có 2 thành phần chính: CTR hữu cơ và CTR vô cơ. 

+ CTR hữu cơ ( rau, vỏ hoa quả và các loại thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu dân cư...)sẽ được thu gom hàng ngày. 

+ CTR vô cơ (vỏ chai, thủy tinh, kim loại, ni lông, giấy, vỏ đồ hộp...) sẽ được định kỳ thu gom. 

+ Tại các khu công cộng, các công trình lớn như nhà hàng, khách sạn sẽ bố trí hệ thống các thùng đựng CTR. Khoảng cách 150 ( 200m đặt một thùng dung tích 1m3 . CTR của các khu biệt thự, khách sạn, nhà hàng và các công trình công cộng sẽ được tập trung tại đây. Hàng ngày vào giờ quy định xe ô tô sẽ đi thu gom CTR tại các thùng và vận chuyển đến khu xử lý tập trung.

+ CTR sau khi thu gom sẽ chuyển đến khu xử lý tập trung nằm ngoài đô thị tại xã Khánh Yên Trung.
- Chất thải rắn tiểu thủ công nghiệp: chất thải rắn của các khu tiểu thủ công nghiệp sẽ được phân loại, thu gom và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài ranh giới quy hoạch và xử lý riêng.

- Chất thải rắn nguy hại: sẽ được thu gom và xử lý riêng tại các công trình: bệnh viện…

- Giai đoạn 2020 dự kiến chất thải rắn cần  xử lý với quy mô 13 tấn/ngày (4.745 tấn/năm). 

- Giai đoạn 2030 dự kiến chất thải rắn cần xử với quy mô 22 tấn/ngày (8.038 tấn/năm). 

e. Quản lý nghĩa trang nhân dân:

- Tiêu chuẩn đất xây dựng nghĩa trang : 0.06 ha/1000 người

- Nhu cầu đất phục vụ cho đất nghĩa trang là:

+ Năm 2020 8 ha

+ Năm 2030 12 ha

Đóng của các khu nghĩa trang nhỏ lẻ của từng thôn bản và phải trồng cây xanh, xây dựng hệ thống thoát nước mặt đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi truờng khu vực.
- Giữ nguyên khu nghĩa trang Pom Có

- Quy hoạch nâng cấp, mở rộng khu nghĩa trang Pom Có với quy mô khoảng 12 ha.

4.7. Đánh giá môi trường chiến lược

4.7.1. Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch đô thị 

- Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường thực hiện quy hoạch

Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước mặt các sông suối và môi trường không khí đặc biệt tại các khu vực dự kiến xả thải, khu du lịch, các khu xử lý chất thải rắn và nghĩa trang.

Cải thiện và sử dụng bền vững tài nguyên đất, xây dựng theo điều kiện địa hình tự nhiên, hạn chế san lấp, hạn chế sử dụng đất nông, lâm nghiệp. Xây dựng khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang tập trung cho khu vực quy hoạch.

Giảm thiểu tai biến môi trường. Hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng sạt lở, lũ lụt.

Bảo vệ cảnh quan môi trường, các thảm thực vật, bảo vệ phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo tỷ lệ diện tích đất cây xanh, mặt nước.

Đảm bảo nâng cao điều kiện xã hội, chất lượng cuộc sống dân cư hiện trạng: đến năm 2030 tối thiểu 90% dân cư được dùng nước sạch, 90% chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ đô thị được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường

Đánh giá sự thống nhất giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường Đô thị Khánh Yên là xem xét, so sánh và đánh giá phương án quy hoạch thực hiện phù hợp hay chưa phù hợp với các mục tiêu môi trường. 

	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	Bảo vệ hệ sinh thái, phát triển bền vững. Hạn chế các đột biến sinh thái do phát triển đô thị
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Hệ động thực vật trong khu vực có cơ hội bảo tồn và phát triển về giống loài.

	Xác định các khu vực phát triển và khu vực hạn chế phát triển
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý môi trường khu vực.

	Xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ phát triển đô thị, du lịch địa phương
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Phát triển đô thị, du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương vừa nâng cao đời sống cho người dân.

- Các ảnh hưởng tiêu cực có thể bao gồm:

+ Nước thải và CTR không được thu gom xử lý.

+ Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng. 

	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

- Trong quá trình thi công xây dựng có những tác động tiêu cực đến môi trường nhưng có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹ thuật và các tác động này chỉ là những tác động tạm thời.

	Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên đất


4.7.2. Xu hướng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch.

Chất lượng môi trường thị trấn Khánh Yên còn khá tốt. Tuy nhiên, lý do chủ yếu là mật độ dân cư thấp và các hoạt động phát triển đô thị, du lịch chưa tác động mạnh tới đây. Đó chính là yếu tố cho thấy tính thiếu bền vững và một số nguy cơ tiềm ẩn. Nguồn thải không được kiểm soát tuy vẫn nằm trong ngưỡng tự làm sạch nhưng có thể gây ô nhiễm cục bộ tại các vị trí tiếp nhận. 

Hạ tầng chưa phát triển đầy đủ đặc biệt về giao thông gây khó khăn tới khả năng tiếp cận đô thị, các hoạt động sinh hoạt cũng như du lịch.

Đời sống nhân dân còn khó khăn, ngành nghề chủ yếu là lao động đơn giản với quy mô nhỏ, dân trí chưa cao; giáo dục và y tế còn kém phát triển tại các thôn vùng sâu, giao thông tiếp cận khó khăn. Các vấn đề về xã hội này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và sự tham gia đóng góp của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Các tai biến môi trường chưa được kiểm soát tốt và có xu hướng diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu.

Khi quy hoạch không được thực hiện các xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

4.7.3. Dự báo nguồn tác động và quy mô tác động 

a. Tác động từ các khu dân cư

Các nguồn ô nhiễm phát sinh từ khu dân cư gồm nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt. Các nguồn ô nhiễm này đã được tính toán và đề xuất giải pháp thu gom xử lý hiệu quả trong đồ án, giảm đáng kể nguy cơ ô nhiễm môi trường từ khu vực dân cư. 

·   Nước thải sinh hoạt.

Các khu vực phát thải lớn được quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Các khu xa trung tâm với lượng thải thấp, được quy hoạch hệ thống xử lý cục bộ, đảm bảo không gây ô nhiễm.


Bảng thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giá trị QCVN 14:2008

	
	
	
	A
	B

	1
	pH
	-
	5-9
	5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	30
	50

	3
	TSS
	mg/l
	50
	100

	4
	Amoni (N)
	mg/l
	5
	10

	5
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	10
	20

	6
	Phosphat (PO4)
	mg/l
	6
	10

	7
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	3.000
	5.000


·  Chất thải rắn sinh hoạt.

Lượng CTR phát sinh tăng dần cùng phát triển đô thị. Phương án thu gom và xử lý bao gồm phân loại tại nguồn, chuyển về khu xử lý CTR tập trung.

b. Tác động từ các khu vực sản xuất

Nông nghiệp: Các chất ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, phân bón được xếp vào loại chất thải nguy hại, cần kiểm soát chặt chẽ. Các khu vực trồng lúa lại tập trung xung quanh các khu vực thuận lợi nguồn nước, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt rất lớn. Để giải quyết vấn đề này, đồ án đã đề xuất lớp cây xanh cách ly dọc theo các suối, các khu nông nghiệp được quy hoạch và quản lý theo hình thức nông nghiệp hiện đại, đảm bảo quản lý tốt nguồn thải. 

c. Tác động từ hoạt động du lịch

Hoạt động du lịch nếu không được quan tâm quản lý về môi trường sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường khu vực nghiên cứu. Tốc độ phát triển quá nhanh của hoạt động du lịch vượt ngoài nhận thức và năng lực quản lý có thể tạo sức ép lớn đến khả năng đáp ứng của tài nguyên và môi trường, gây ô nhiễm cục bộ và nguy cơ suy thoái lâu dài

- Môi trường nước: du lịch là khu vực tiêu thụ nước nhiều, nếu nước thải từ các nhà hàng, khách sạn không được thu gom xử lý triệt để mà xả thải ra các suối hồ trong khu vực, sẽ gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm, làm lan truyền các loại dịch bệnh, gây hại cảnh quan và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trong đồ án các khu vực dự kiến du lịch là những điểm cao, cách khá xa nguồn nước. Định hướng thu gom và XLNT cục bộ cho từng điểm du lịch sẽ giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng.

- Môi trường không khí tiếng ồn: Tuy được coi là công nghiệp không khói nhưng hoạt động du lịch có thể gây ô nhiễm không khí tiếng ồn thông qua khí thải của các phương tiện giao thông ở các khu vực trọng điểm, trục giao thông chính, hoạt động du lịch hoang dã có thể gây tổn thương tới hệ động thực vật trong khu vực.

 - Tăng nguy cơ ùn tắc giao thông, tăng áp lực đối với hệ thống hạ tầng xã hội, đặc biệt trong mùa du lịch, thời gian lễ hội, ngày nghỉ cuối tuần.
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d. Tác động từ hoạt động của hệ thống giao thông

Các tuyến đường giao thông đối ngoại với lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần là nguồn gây ô nhiễm chính đến môi trường không khí và tiếng ồn. Đồ án đã nghiên cứu mức độ tác động đến môi trường và các khía cạnh kinh tế xã hội khác để đưa ra các phương án quy hoạch giao thông và lựa chọn phương án hợp lý giải quyết triệt để các vấn đề giao thông hiện trạng.

Mật độ đường giao thông cao, đảm bảo lưu thông. Tận dụng địa hình, hạn chế san gạt nên giao thông trong thị trấn Khánh Yên ưu tiên cho tốc độ di chuyển vừa phải, hạn chế tiếng ồn, ô nhiễm không khí và xung đột giao thông với các hoạt động xã hội (giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn giao thông).

4.7.4. Các tác động cụ thể tới các thành phần môi trường 

a. Tác động đến môi trường xã hội

Phát triển thị trấn Khánh Yên tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực như: hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống truyền tải và cung cấp điện, hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch…cùng các công trình sinh hoạt công cộng như các công trình văn hóa thể thao, các cơ sở dịch vụ, các khu vui chơi giải trí, phát triển thêm các khu du lịch. Ngoài ra đồ án còn nhấn mạnh yếu tố du lịch sinh thái với diện tích sinh thái nông nghiệp được giữ lại rất lớn, các khu vực sinh thái rừng, sinh thái núi cũng được phát triển mạnh. Đây là yếu tố tích cực của đồ án đối với môi trường và cải tạo điều kiện sống cho dân cư địa phương.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đồ án sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải toả; quá trình thi công cũng sẽ gây ra những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến nhưng tác động tiêu cực đến chất lượng sống, tâm lý người dân, đặc biệt là với nhóm dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ nhỏ và điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

b. Tác động đén môi trường nước

Đến năm 2020 toàn bộ thị trấn thải ra môi trường hàng ngày hơn 1100 m3/ngđ, năm 2030 lượng nước thải ra 2000 m3/ngđ. chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không qua xử lý. Các Khu vực phát thải lớn trong trung tâm đô thị đều được quy hoạch hệ thống thoát nước riêng với trạm xử lý nước thải xử lý đảm bảo loại B – QCVN 14:2008. 

c. Tác động đến môi trường đất

Đối với khu vực xây dựng, tác động chủ yếu là sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất làm cơ cấu lý tính của đất khu vực này bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả năng thấm nước, giữ ẩm... 

Một yếu tố nữa cần lưu ý là CTR, khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các ao, hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt, nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường đất.
Các khu sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và khu tiểu thỉ công nghiệp trong thị trấn nếu lượng chất thải rắn phát sinh không được kiểm soát cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
d. Tác động đến môi trường không khí

Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong thị trấn Khánh Yên chủ yếu từ các tuyến giao thông đối ngoại do hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoạt động du lịch, hoạt động khai thác quặng.

e. Tác động đến môi trường sinh thái

Việc phát triển thị trấn phải quan tâm tới bảo vệ rừng và hệ động thực vật trong các khu vực chịu tác động trực tiếp của các hoạt động dân sinh và hoạt động du lịch.

4.7.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường

Đề xuất các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động và rủi ro đối với dân cư; hệ sinh thái tự nhiên; nguồn nước, không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.

a. Phân vùng bảo vệ môi trường

Phân vùng bảo vệ môi trường rất quan trọng trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu cũng như kiểm soát để đảm bảo chúng không chịu tổn thương trong quá trình phát triển đô thị.

Theo định hướng phát triển không gian, thị trấn Khánh Yên được chia làm 04 vùng kiểm soát phát triển. Trên cơ sở đó cùng các yếu tố về môi trường khác, đồ án đề xuất các phân vùng bảo vệ môi trường như sau: 

Vùng bảo vệ cảnh quan và môi trường khu vực trung tâm hành chính mới;

Vùng bảo vệ cảnh quan khu trung tâm hiện hữu;

Vùng bảo vệ cảnh quan tiểu thủ công nghiệp;

Vùng bảo vệ cảnh quan lâm, nông nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao;

Vùng bảo vệ mặt nước đô thị (sông chảy, hồ…).

b. Bảo vệ địa hình và khu tự nhiên

- Cấm không được san gạt mặt bằng hoặc thay đổi lớn về địa hình tại các điểm nhạy cảm như đường phân thủy, tụ thủy, đáy các thung lũng.

- Xây dựng tường chắn đất tại các vị trí ven đường giao thông có nguy cơ sạt lở cao.
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Các dạng tường chắn đất bằng rọ đá
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Tường chắn đất có khả năng chống sạt lở tốt

	
	


c. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

- Tạo hành lang bảo vệ sông hồ: đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu nguồn và bảo vệ các công trình xung quanh khu vực sông suối khỏi ảnh hưởng của lũ quét.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường

- Hạn chế việc khai thác trái phép nguồn nước ngầm trong các hộ gia đình và các khu dân cư. 

- Đối với tất cả các công trình xây dựng mới phải có bể tự hoại trước khi xả ra hệ thống thoát nước.

- Các công trình đã xây dựng buộc phải nối với hệ thống nước thải.

d. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tiếng ồn

- Trồng cây xanh tại các khu đất trống quanh các khu vực đỗ xe và có mật độ phương tiện vận chuyển lớn. 

- Mật độ giao thông qua đường Quốc lộ chưa lớn nhưng cần giám sát chặt chẽ. Khi mức ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép các khu dân cư ven Quốc lộ cần có các biện pháp kỹ thuật như tạo lưới chống ồn và chống bụi, tăng cường độ dày lớp đệm cây xanh cách ly.

e. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

- Sử dụng đất một cách hợp lý quy hoạch sử dụng đất theo bản đồ thích nghi của từng khu vực, tận dụng khai thác quỹ đất xây dựng, hạn chế san gạt, thay đổi mặt phủ tự nhiên khi thực hiện quy hoạch.

- Đối với khu vực dân cư cần hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, trong việc sản xuất nông, lâm nghiệp, giảm tối đa sự ô nhiễm gây ra với môi trường đất.

f. Y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

- Về công tác y tế: hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt làm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống liên quan tới bệnh tật xảy ra, nhất là các yếu tố do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá không hoàn hảo.

- Về vệ sinh môi trường: 

Giải quyết cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm các bệnh dịch, nhất là các bệnh do quá trình đô thị hoá gây ra. Đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra nguồn.

Cần chú ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội...

g. Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường

- Hệ thống các điểm quan trắc chất lượng môi trường trong đô thị cần được xây dựng và đảm bảo hoạt động định kỳ.


- Quan trắc tại các điểm nước thải ra nguồn tiếp nhận, thông số quan trắc là hàm lượng kim loại, pH, DO, BOD, COD, dầu tổng số, TSS, tổng nitơ, phốt pho, NH4+, coliform.

- Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, khí độc (SO2, NO2, CO), hàm lượng kim loại nặng tại khu công nghiệp, đường giao thông; khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

- Giám sát hệ sinh thái: ghi nhận bằng phim ảnh sự thay đổi cảnh quan và động thực vật.

Ngoài ra cần đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Dự án xây dựng trung tâm thị trấn.

- Dự án phát triển nông nghiệp chât lượng cao quy mô lớn.

- Dự án xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp.

V. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

5.1.1. Xác định lộ trình thực hiện quy hoạch

Để đảm bảo tính đồng bộ và linh hoạt theo khả năng đầu tư, không gian phát triển đô thị Khánh Yên đã được nghiên cứu dưới dạng khả năng dung nạp. Các khu chức năng được chia thành các giai đoạn theo thứ tự khuyến khích đầu tư như sau:

Giai đoạn 1 chủ yếu là các khu vực có địa hình tương đối bằng phằng, thuận tiện xây dựng và kết nối giao thông, đồng thời là các khu chức năng thiết yếu của đô thị như khu hành chính mới, khu vực văn hóa, thể dục thể thao đô thị, khu vực thương mại hỗn hợp, khu dân cư...

Giai đoạn 2 là các khu vực tiếp tục phát triển mở rộng từ giai đoạn 1 và phát triển cũng như cải tạo các khu chức năng tại các quỹ đất tương đối thuận lợi xây dựng.

Giai đoạn 3: Tiếp tục phát triển mở rộng các khu vực chức năng đô thị, có thể chuyển đổi một số quỹ đất nông nghiệp, nếu cần thiết, ngoại trừ các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt.

Nguyên tắc cần tuân thủ là đầu tư dứt điểm, đồng bộ, trên cơ sở nhu cầu thực tế. Tránh dàn trải, lãng phí quỹ đất và tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư hiện trạng. 

5.1.2. Các dự án ưu tiên đầu tư 
Các dự án ưu tiên đầu tư trong ranh giới đô thị là các dự án quan trọng, có khả năng lan tỏa và thúc đẩy phát triển. Các dự án này cần ưu tiên để triển khai thực hiện quy hoạch sau khi quy hoạch chung phê duyệt. Lộ trình thực hiện quy hoạch như sau: 

- Lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng như khu trung tâm hành chính mới, khu đô thị mới, khu TTCN... Các quy hoạch này sẽ là cơ sở cho quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển và là các công cụ quảng bá hình ảnh và khuyến khích đầu tư cho các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong xã hội.

- Đầu tư hoàn thiện các công trình hành chính, công sở cấp đô thị loại IV để hình thành thị xã.

- Xây dựng tuyến trục chính đô thị để kết nối các khu chức năng quan trọng, cung cấp cơ sở hạ tầng và tạo cấu trúc phát triển cơ bản. Tuyến trục chính này còn đảm bảo một lượng đầu tư ban đầu tuy chưa nhiều nhưng rất quan trọng, thu hút các loại hình dịch vụ đi theo phát triển.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

Quy hoạch chung đô thị Khánh Yên đến năm 2030 đã được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, số liệu thu thập, kết hợp với khảo sát hiện trạng và đánh giá chi tiết những yếu tố liên quan. Quy hoạch được phê duyệt sẽ là căn cứ quan trọng để tiến hành nâng cấp đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vũng, đảm bảo an ninh cũng như gìn giữ được văn hóa.

Một số kết quả chính đạt được:

-  Xác lập được vị thế, vai trò của đô thị trong mối quan hệ liên vùng Quốc gia, vùng Tỉnh, vùng Huyện và yêu cầu phân công chức năng trong khu vực.

- Thiết lập được quy mô, ranh giới, tính chất của các khu vực xây dựng có khả năng hiện thực hóa cao, hiệu quả đồng thời dễ dàng kiểm soát phát triển theo tiêu chí hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

- Thiết lập được hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đặc trưng địa hình, dân cư, kịch bản phát triển kinh tế.

- Xây dựng được khung thiết kế đô thị tương đối hoàn chỉnh làm định hướng cho quy hoạch và xây dựng công trình trong tương lai.

6.2. Kiến nghị
UBND tỉnh Lào Cai và các Sở, Ngành thông qua và phê duyệt đồ án. Đồng thời, sớm phê duyệt quy định quản lý theo đồ án để làm cơ sở cho chính quyền địa phương quản lý quy hoạch. Ưu tiên đầu tư lập các quy hoạch tiếp theo để cụ thể các nội dung đồ án. Bố trí nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo lộ trình quy hoạch. Ngoài ra, cần quan tâm đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để quản lý phát triển theo quy hoạch được duyệt.
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